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Kính gửi: - Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng; 
- Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân. 
(sau đây gọi chung là Bảo hiểm xã hội các tỉnh) 

Ngày 30/10/2018, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 30/2018/TT-BYT quy định danh 
mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất 
đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), có hiệu lực 
thi hành từ ngày 01/01/2019. Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh 
nghiên cứu kỹ Thông tư để phối hợp và thống nhất với Sở Y tế, các cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh (KCB) BHYT trên địa bàn triển khai thực hiện, lưu ý một số nội dung sau: 

1. Về xây dựng danh mục thuốc BHYT sử dụng tại cơ sở KCB BHYT 

BHXH các tỉnh đề nghị cơ sở KCB BHYT trên địa bàn xây dựng danh mục thuốc hóa 
dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người 
tham gia BHYT (kể cả thuốc sử dụng trong các dịch vụ kỹ thuật của tuyến cao hơn được cấp 
có thẩm quyền phê duyệt, thuốc do cơ sở KCB tự bào chế) theo đúng quy định tại điểm d, 
Khoản 1 và Khoản 2, Điều 2; Điều 4 và Điểm a và b Khoản 5, Điều 5 Thông tư số 
30/2018/TT-BYT, gửi lên Cổng tiếp nhận dữ liệu thuộc Hệ thống thông tin giám định BHYT 
của BHXH Việt Nam làm cơ sở thực hiện công tác giám định và thanh toán BHYT theo quy 
định. 

2. Về cung ứng và thanh toán chi phí thuốc BHYT 

2.1. Cung ứng thuốc BHYT: Thực hiện theo quy định tại điểm b, c, Khoản 5, Điều 5 
Thông tư số 30/2018/TT-BYT. Theo đó, cơ sở KCB có trách nhiệm cung ứng đầy đủ, kịp 
thời, đúng quy định, đáp ứng nhu cầu điều trị của người bệnh BHYT theo danh mục thuốc đã 
xây dựng, không để người bệnh phải tự mua. 

2.2. Về nguyên tắc thanh toán chi phí thuốc BHYT: Thực hiện theo quy định tại Điều 
3 Thông tư số 30/2018/TT-BYT, trong đó: 

a) Quỹ BHYT thanh toán đối với các thuốc phù hợp đường dùng, dạng dùng, hạng 
bệnh viện quy định trong Danh mục tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư số 
30/2018/TT-BYT (bao gồm cả thuốc đơn thành phần và thuốc đa thành phần). Không thanh 
toán đối với các thuốc có sự phối hợp nhiều hoạt chất mà sự phối hợp này chưa được quy 
định trong Danh mục. 



b) Quỹ BHYT thanh toán trong trường hợp chỉ định thuốc phù hợp với chỉ định trong
tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo hồ sơ đăng ký thuốc đã được Bộ Y tế cấp phép hoặc 
hướng dẫn chẩn đoán và điều trị của Bộ Y tế. Trường hợp không có chỉ định trong hồ sơ 
đăng ký thuốc đã được cấp phép, không có trong hướng dẫn chẩn đoán điều trị của Bộ Y tế 
nhưng cần thiết trong điều trị: Các cơ sở KCB có văn bản đề nghị gửi về Vụ BHYT, Bộ Y tế 
(đối với cơ sở KCB trực thuộc Bộ Y tế và các Bộ, ngành khác) hoặc Sở Y tế các tỉnh (đối với 
cơ sở KCB thuộc tỉnh) để tổng hợp gửi Bộ Y tế. Bộ Y tế lập Hội đồng để xem xét và quyết 
định. 

c) Thuốc có quy định giới hạn chỉ định, điều kiện thanh toán được ghi tại cột 8, Phụ
lục ban hành kèm theo Thông tư số 30/2018/TT-BYT thì thực hiện thanh toán theo chỉ định, 
điều kiện ghi tại cột này. 

2.3. Về thanh toán chi phí thuốc BHYT trong một số trường hợp: 

Thực hiện theo quy định tại Điều 3, Điều 4 Thông tư số 30/2018/TT-BYT, trong đó: 

a) Đối với các thuốc kháng sinh có ký hiệu dấu (*):

Quỹ BHYT thanh toán khi thực hiện đúng quy trình hội chẩn khi kê đơn theo quy 
định về Hướng dẫn thực hiện quản lý sử dụng kháng sinh trong bệnh viện ban hành kèm theo 
Quyết định số 772/QĐ-BYT ngày 04/3/2016 của Bộ Y tế. 

b) Đối với các thuốc trong nhóm điều trị ung thư:

BHXH các tỉnh căn cứ Quyết định thành lập của cấp thẩm quyền theo quy định đối 
với cơ sở KCB có chức năng điều trị ung thư và phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng 
chỉ hành nghề là chuyên khoa ung bướu hoặc huyết học truyền máu do cơ sở KCB cung cấp 
để làm cơ sở giám định và thanh toán chi phí thuốc BHYT theo quy định tại Khoản 6, Điều 4 
Thông tư số 30/2018/TT-BYT. 

c) Đối với các thuốc do cơ sở KCB tự bào chế:

Quỹ BHYT thanh toán khi hoạt chất, đường dùng, dạng dùng, hạng bệnh viện của 
thuốc tự bào chế hoặc pha chế phải có trong Danh mục ban hành kèm theo Thông tư số 
30/2018/TT-BYT và chỉ được sử dụng tại cơ sở KCB đó. 

BHXH các tỉnh căn cứ hồ sơ, tài liệu có liên quan do cơ sở KCB cung cấp (Quy trình 
sản xuất, thuyết minh cơ cấu giá thành sản phẩm, hóa đơn hợp pháp mua nguyên liệu, phụ 
liệu, bao bì...) để làm cơ sở giám định và thống nhất giá thuốc trong thanh toán BHYT. Tham 
khảo giá thuốc trúng thầu của các thuốc có cùng hoạt chất, hàm lượng, đường dùng trong kết 
quả trúng thầu được công bố để làm căn cứ xác định sự phù hợp của giá thuốc tự bào chế 
hoặc pha chế. 

d) Đối với thuốc Galantamin sử dụng để điều trị bệnh Alzheimer



Đối với dạng uống: Khi thực hiện giám định, cần lưu ý người bệnh được bác sĩ chẩn 
đoán xác định là mắc bệnh Alzheimer; Quỹ BHYT chỉ chi trả với người bệnh ở giai đoạn nhẹ 
và vừa (Giai đoạn 4, 5 theo Hiệp hội Alzheimer Hoa Kỳ- 
https://www.alz.org/asian/about/stages). 

Đối với dạng tiêm: Quỹ BHYT thanh toán trong các trường hợp: Liệt vận động sau 
khi mắc bệnh tủy sống; Mất khả năng vận động sau đột quỵ, liệt não ở trẻ em; Liệt ruột và 
bàng quang sau phẫu thuật; Giải độc Atropin và chất tương tự Atropin; Bệnh lý thần kinh 
ngoại vi liên quan đến rối loạn vận động trong trường hợp người bệnh nội trú và không sử 
dụng được đường uống; 

đ) Về thanh toán chi phí thuốc đối với người bệnh BHYT là công an (mã thẻ CA), 
quân đội (mã thẻ QN), người làm công tác cơ yếu (mã thẻ CY): 

Thực hiện theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam tại Công văn số 672/BHXH-CSYT 
ngày 01/3/2018 và Công văn số 2032/BHXH-CSYT ngày 03/6/2016. 

e) Đối với các thuốc mới bổ sung vào danh mục BHYT hoặc bổ sung dạng bào chế
hoặc được mở rộng hạng bệnh viện: 

Trong quá trình giám định BHYT, BHXH tỉnh phối hợp với cơ sở KCB xem xét sự 
cần thiết phải sử dụng các thuốc mới bổ sung vào danh mục BHYT hoặc bổ sung dạng bào 
chế tại từng cơ sở KCB, đồng thời xác định chi phí chênh lệch giữa việc sử dụng các thuốc 
mới bổ sung vào danh mục BHYT hoặc bổ sung dạng bào chế hoặc mở rộng hạng bệnh viện 
với các thuốc được thay thế. 

Chi phí chênh lệch đối với các thuốc này sau khi đã thực hiện giám định được xác 
định là phần chi phí phát sinh trong năm, được tổng hợp vào chi phí thực tế để làm cơ sở để 
tính tổng mức thanh toán chi phí KCB BHYT cho cơ sở KCB BHYT theo quy định tại Nghị 
định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 
biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế. 

3. Về thanh toán chi phí thuốc BHYT trong giai đoạn chuyển tiếp

Thực hiện theo quy định tại Điều 7, Thông tư số 30/2018/TT-BYT, cụ thể: 

a) Đối với người bệnh BHYT vào viện trước ngày 01/01/2019 nhưng vẫn đang điều
trị tại cơ sở KCB sau ngày 01/01/2019 thì tiếp tục được sử dụng các thuốc theo quy định tại 
Thông tư số 40/2014/TT-BYT, Thông tư số 36/2015/TT- BYT, Thông tư số 50/2017/TT-
BYT cho đến khi bệnh nhân ra viện. Đề nghị cơ sở KCB lập danh sách người bệnh BHYT 
đối với trường hợp này gửi cơ quan BHXH làm cơ sở để thanh toán theo quy định. 

b) Đối với các thuốc hoặc đường dùng, dạng dùng có trong danh mục ban hành kèm
theo Thông tư số 40/2014/TT-BYT, Thông tư số 36/2015/TT-BYT, Thông tư số 50/2017/TT-
BYT nhưng không có trong danh mục ban hành kèm theo Thông tư số 30/2018/TT-BYT 
hoặc thuốc bị thu hẹp hạng bệnh viện được sử dụng theo quy định tại Thông tư này: 

http://www.alz.org/asian/about/stages


- Quỹ BHYT tiếp tục thanh toán cho cơ sở KCB cho đến khi sử dụng hết số thuốc đã 
trúng thầu theo kết quả đấu thầu cung ứng thuốc và đã được cơ sở KCB ký hợp đồng cung 
ứng với nhà thầu trước ngày 01/01/2019; 

Riêng cơ sở KCB BHYT tư nhân áp dụng mua thuốc theo quy định tại Điều 52 Luật 
Đấu thầu: Quỹ BHYT thanh toán theo số lượng thuốc đã mua trước ngày 01/01/2019 và được 
sử dụng đến hết ngày 31/3/2019. 

Đề nghị cơ sở KCB thống kê, thông báo số thuốc đã trúng thầu, đã ký hợp đồng, đã 
cung ứng và tồn kho gửi cơ quan BHXH để làm cơ thanh toán theo quy định. 

c) Đối với các thuốc có trong danh mục ban hành kèm theo Thông tư số 40/2014/TT-
BYT, Thông tư số 36/2015/TT-BYT, Thông tư số 50/2017/TT-BYT nhưng có thay đổi quy 
định về tỷ lệ, điều kiện thanh toán hoặc mở rộng hạng bệnh viện tại Thông tư này: Quỹ 
BHYT thanh toán theo quy định về tỷ lệ, điều kiện thanh toán hoặc mở rộng hạng bệnh viện 
tại Thông tư số 30/2018/TT-BYT kể từ ngày 01/01/2019 (trừ trường hợp quy định tại Khoản 
1, Khoản 4, Điều 7, Thông tư số 30/2018/TT-BYT). BHXH tỉnh phối hợp với cơ sở KCB lập 
và xác định danh sách người bệnh sử dụng thuốc theo quy định tại Khoản 4, Điều 7 Thông tư 
số 30/2018/TT-BYT để làm căn cứ giám định và thanh toán chi phí. 

(Gửi kèm Công văn này Phụ lục chi tiết Danh mục các thuốc có sự thay đổi giữa 
Thông tư 40/2014/TT-BYT và Thông tư số 30/2018/TT-BYT). 

Đề nghị BHXH các tỉnh tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu 
có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo BHXH Việt Nam để được hướng dẫn, giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Bộ Y tế; 
- Tổng Giám đốc (để b/c); 
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 
- Các bệnh viện trực thuộc BYT; 
- Cục Quân y - BQP; Cục Y tế - BCA; 
- Các đơn vị: CSYT, TCKT, TTKT, KTNB, GĐB, GĐN; 
- Lưu: VT, DVT (7b)./.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC 
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

Phạm Lương Sơn 



Mục lục phụ lục

		

		Phụ lục 1.1: Danh sách 50 thuốc phối hợp nhiều thành phần bổ sung vào Danh mục TT30

		Phụ lục 1.2: Danh sách 56 thuốc phối hợp nhiều thành phần loại bỏ khỏi Danh mục TT30

		Phụ lục 1.3: Danh sách 61 thuốc mới được bổ sung vào Danh mục TT30

		Phụ lục 1.4. Danh sách 125 thuốc loại ra khỏi Danh mục TT30

		Phụ lục 1.5. Danh mục 6 thuốc bổ sung dạng dùng

		Phụ lục 1.6. Danh mục 14 thuốc loại dạng dùng

		Phụ lục 1.7. Danh mục 69 thuốc mở rộng hạng Bệnh viện được sử dụng

		Phụ lục 1.8. Danh mục 16 thuốc thu hẹp hạng Bệnh viện được sử dụng

		Phụ lục 1.9. Danh mục 9 thuốc mở rộng điều kiện thanh toán

		Phụ lục 1.10. Danh mục 25 thuốc thu hẹp điều kiện thanh toán

		Phụ lục 1.11 Danh sách 4 thuốc tăng tỷ lệ thanh toán

		Phụ lục 1.12. Danh mục 12 thuốc giảm tỷ lệ thanh toán

		Phụ lục 1.13: Danh mục 37 thuốc rà soát dấu (*) của TT 40 và TT 30

		Phụ lục 1.14. Danh mục 27 thuốc trùng lặp của TT40 được gộp lại tại TT30





DM thuốc phối hợp giữ lại

		Phụ lục 1.1: Danh sách 50 thuốc phối hợp nhiều thành phần bổ sung vào Danh mục TT30

		STT		TT 40		Tên hoạt chất		Đường dùng, dạng dùng		Hạng bệnh viện								Ghi chú

						2. THUỐC GIẢM ĐAU, HẠ SỐT; CHỐNG VIÊM KHÔNG STEROID; THUỐC ĐIÊU TRỊ GÚT VÀ CÁC BỆNH XƯƠNG KHỚP

		1		40.041+ 574		Naproxen + Esomeprazol		Uống		+		+		+

		2		40.043+ 107		Paracetamol+ Phenylephrin		Uống		+		+		+

		3		40.043+107+ 812		Paracetamol+ Phenylephrin+ Dextromethorphan		Uống		+		+		+

		4		40.043+47		Paracetamol+ Tramadol		Uống		+		+		+

		5		40.043+61		Paracetamol+ Methocarbamol		Uống		+		+		+

		6		40.043+ 69+ 107		Paracetamol+ Chlorpheniramin+ Phenylephrin HC1		Uống		+		+		+

		7		40.043+ 69+ 107+ 812		Paracetamol+ Chlorpheniramin maleat+ Phenylephrine+ Dextromethorphan		Uống		+		+		+

		8		40.043+ 69+ 812		Paracetamol (acetaminophen)+ Chlorpheniramin (hydrogen maleat)+Dextromethorphan		Uống		+		+		+		+

		9		40.043+ 72		Paracetamol+ Diphenhydramin		Uống		+		+		+		+

		10		40.043+ 72+107		Paracetamol+ Diphenhydramin+ Phenylephrin		Uống		+		+		+

						3. THUỐC CHỐNG DỊ ỨNG VÀ DÙNG TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP QUÁ MẪN

		11		40.069+107		Chlorpheniramin + Phenylephrin		Uống		+		+		+

		12		40.069+812		Chlorpheniramin maleat + dextromethorphan		Uống		+		+		+		+

						4. THUỐC GIẢI ĐỘC VÀ CÁC THUỐC DÙNG TRONG TRƯỜNG HỢP NGỘ ĐỘC

		13		40.129+715		Than hoạt+ Sorbitol		Uống		+		+		+		+

						6. THUỐC ĐIỀU TRỊ KÝ SINH TRÙNG, CHỔNG NHIỄM KHUẨN

		14		40.189+ 520		Tretinoin+ Erythromycin		Uống, dùng ngoài		+		+		+

		15		40.226+ 231+240		Lamivudin+ Tenofovir+ Efavirenz		Uống		+		+		+				Đối với điều trị HIV/AIDS: Thuốc được cấp phát tại trạm y tế xã theo hướng dẫn quản lý, điều trị và chăm sóc của Bộ Y tế

		16		40.231+233+ 242		Lamivudin+Nevirapin (NVP)+ Zidovudin (ZDV hoặc AZT)		Uống		+		+		+				Đối với điều trị HIV/AIDS: Thuốc được cấp phát tại trạm y tế xã theo hướng dẫn quản lý, điều trị và chăm sóc của Bộ Y tế

		17		40.231+242		Lamivudine+ Zidovudin		Uống		+		+		+				Đối với điều trị HIV/AIDS: Thuốc được cấp phát tại trạm y tế xã theo hướng dẫn quản lý, điều trị và chăm sóc của Bộ Y tế

		18		40.247+ 636		Betamethason+Clotrimazol		Dùng ngoài		+		+		+		+

		19		40.256+ 644		Miconazole nitrate+HydrocortisonE		Dùng ngoài		+		+		+		+

						11. THUỐC TÁC DỤNG ĐỐI VỚI MÁU

		20		40.385+682		Albumin+ Immuno globulin		Tiêm truyền		+		+						Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán trong những trường hợp sốc do các nguyên nhân sau: bỏng, chấn thương, mất nước, nhiễm trùng nặng

						12. THUỐC TIM MẠCH

		21		40.419+ 436		Amlodipin besilate+ Lisinopril dihydrate		Uống		+		+		+

		22		40.419+ 437		Amlodipin+ Losartan		Uống		+		+		+

		23		40.419+ 448		Amlodipine + Telmisartan		Uống		+		+		+

		24		40.419+ 449		Amlodipin + Valsarían		Uống		+		+		+

		25		40.419+ 449+561		Amlodipin + Valsartan+ Hydrochlorothiazid		Uống		+		+		+

		26		40.419+ 465		Amlodipin+ Atorvastatin		Uống		+		+		+

		27		40.422+561		Candesartan+ Hydrochlorothiazide		Uống		+		+		+

		28		40.423+561		Captopril+ Hydroclorothiazid		Uống		+		+		+		+

		29		40.428+561		Enalapril maleate+ Hydrochlorothiazide		Uống		+		+		+		+

		30		40.429+ 439		Felodipine+ Metoprolol tartrate		Uống		+		+		+

		31		40.419+505		Amlodipine+ Indapamide		Uống		+		+		+

		32		40.444+432+ 419		Amlodipine + Indapamide + Perindopril		Uống		+		+		+

		33		40.029+ 457		Acetylsalicylic acid+ Clopidogrel		Uống		+		+		+

		34		40.465+468		Atorvastatin+ Ezetimibe		Uống		+		+

		35		40.468+475		Ezetimibe+ Simvastatin		Uống		+		+

						13. THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH DA LIỄU

		36		40.523+ 529		Mometason furoat + salicylic acid		Dùng ngoài		+		+

						16. THUỐC LỢI TIỂU

		37		40.560+562		Furosemid+ Spironolacton		Uống		+		+		+		+

						18. HOCMON VÀ CÁC THUỐC TÁC ĐỘNG VÀO HỆ THỐNG NỘI TIẾT

		38		40.636+71		Betamethasone+Dexchlorpheniramin		Uống		+		+		+

		39		40.648+654		Ethinylestradiol + Cyproterone acetate		Uống		+		+

		40		40.666+ 670		Metformin + Gliclazide		Uống		+		+		+		+

		41		40.667+ 670		Glimepirid+ Metformin		Uống		+		+		+		+

		42		40.670+ 673		Sitagliptin+ Metformin		Uống		+		+

		43		40.672+ 670		Saxagliptin+ Metformin		Uống		+		+

		44		40.674+ 670		Vildagliptin+ Metformin		Uống		+		+

						21. THUỐC ĐIÊU TRỊ BỆNH MẮT, TAI MŨI HỌNG

		45		40.706+ 732		Bimatoprost+ Timolol		Nhỏ mắt		+		+

		46		40.707+ 732		Brimonidine tartrate+ Timolol maleat		Nhỏ mắt		+		+		+

		47		40.708+ 732		Brinzolamide+ Timolol		Nhỏ mắt		+		+		+

		48		40.714+ 721		Natri carboxy methylcellulose+ Glycerin		Nhỏ mắt		+		+

		49		40.734+ 732		Travoprost+ Timolol		Nhỏ mắt		+		+

						25. THUỐC TÁC DỤNG TRÊN ĐƯỜNG HÔ HẤP

		50		40.810+ 81		Carbocistein+ Promethazin HCl		Uống		+		+		+





DM thuốc phối hợp loại bỏ

		Phụ lục 1.2: Danh sách 56 thuốc phối hợp nhiều thành phần loại bỏ khỏi Danh mục TT30

		STT		TT40		Tên hoạt chất		Đường dùng, dạng dùng		Hạng bệnh viện								Ghi chú

		1		40.012+43		Paracetamol+ Lidocain HCl		Tiêm		+		+		+

		2		40.028+12		Diclofenac+ Lidocain		Tiêm		+		+		+

		3		40.028+43		Paracetamol+ Diclofenac		Uống		+		+		+		+

		4		40.034+43+72		Paracetamol+ Ibuprofen+ Diphenhydramin		Uống		+		+		+		+

		5		40.043+79		Paracetamol+ Loratadin		Uống		+		+		+		+

		6		40.043+79+812		Paracetamol+Lora tadin+Dextrometh orphan		Uống		+		+		+		+

		7		40.043+88		Paracetamol+Met hionin		Uống		+		+		+		+

		8		40.048+61		Paracetamol+ Methocarbamol		Uống		+		+		+

		9		40.067+107		Cetirizin+ Phenylephrin		Uống		+		+		+

		10		40.068+491		Piracetam + Cinnarizin		Uống		+		+		+		+

		11		40.079+107		Phenylephrin+ Loratadin		Uống		+		+		+

		12		40.088+604		Methionin+ Magnesi Sulfat		Uống		+		+		+		+

		13		40.138+165		Amoxicilin+ Cloxacilin		Uống		+		+		+		+

		14		40.138+188+575		Amoxicilin+ Clarithromycin+ Pantoprazol		Uống		+		+		+

		15		40.138+809		Amoxycilin+Brom hexin		Uống		+		+		+		+

		16		40.139+165		Ampicilin (muối natri)+ Cloxacilin		Tiêm		+		+		+		+

		17		40.144+809		Cefalexin+ Bromhexin (hydroclorid)		Uống		+		+		+		+

		18		40.177+247+636		Gentamicin+ Clotrimazol+ Betamethason		Kem bôi da		+		+		+		+

		19		40.177+247+647		Triamcinolon acetonid+ Clotrimason+ Gentamvcin		Dùng ngoài		+		+		+

		20		40.180+636		Tobramycin+ Betamethason		Dung dịch nhỏ mắt		+		+		+		+

		21		40.181+183+258		Nystatin+Metronidazol+Chloramphenicol												metro+cloram: tiêm, nys: uống, bôi

		22		40.181+644		Cloramphenicol+Hydrocortison		Tiêm		+		+		+

		23		40.183+188+575		Metronidazol+ Clarithromycin+ Pantoprazol		Uống		+		+		+

		24		40.183+256		Miconazol + Metronidazol		Dùng ngoài		+		+		+

		25		40.183+559		Metronidazol+ Natriclorid		Dùng ngoài		+		+		+		+

		26		40.184+187+250		Secnidazole+ Azithromycin+ Fluconazole		Uống		+		+		+

		27		40.185+188+573		Omeprazol+ Tinidazol+ Clarithromycin		Uống		+		+		+

		28		40.185+188+574		Esomeprazol+ Tinidazole+ Clarithromycine		Uống		+		+		+

		29		40.185+188+576		Rabeprazole+ Tinidazole+ Clarithromycin		Uống		+		+		+

		30		40.185+198		Norfloxacin+ Tinidazole		Uống		+		+		+

		31		40.185+250		Tinidazol+ Fluconazol		Tiêm		+		+		+

		32		40.188+185+575		Pantoprazol+ Clarithromycin+ Tinidazol		Uống		+		+		+

		33		40.193+185		Ciprofloxacin+ Tinidazol		Uống		+		+		+		+

		34		40.224+231		Adefovir dipivoxil+ Lamivudin		Uống		+		+		+

		35		40.231+239		Stavudin (d4T)+ Lamivudin		Uống		+		+		+

		36		40.239+231+233		Stavudin (d4T)+ Lamivudin+ Nevirapin (NVP)		Uống		+		+		+

		37		40.247+183		Clotrimazol+Metr onidazol		Đặt âm đạo		+		+		+		+

		38		40.256+642		Miconazol+Fluoci nolone acetonid		Dùng ngoài		+		+		+		+

		39		40.405+419		Amlodipin+ Atenolol		Uống		+		+		+		+

		40		40.479+487		Citicoline+ Nimodipine		Tiêm		+		+

								Uống		+		+		+

		41		40.524+636		Mupirocin+ Betamethason dipropionat		Dùng ngoài		+		+		+

		42		40.569+583		Lansoprazol+ Tinidazol+ Clarithromycin		Uống		+		+		+

		43		40.569+583		Lansoprazol+ Domperidone		Uống		+		+		+

		44		40.573+583		Omeprazol+ Domperidone		Uống		+		+		+		+

		45		40.574+583		Esomeprazol+ Domperidon		Uống		+		+		+		+

		46		40.575+583		Pantoprazol+ Domperidone		Uống		+		+		+

		47		40.577+583		Ranitidine+ Domperidon		Uống		+		+		+		+

		48		40.606+611+612		Bacillus Subtillis+ Lactobacillus acidophilus+ Kẽm Gluconate		Uống		+		+		+		+

		49		40.606+612		Bacillus subtilis+ Lactobacillus acidophilus		Uống		+		+		+		+

		50		40.611+612		Kẽm gluconat+ Lactobacillus acidophilus		Uống		+		+		+		+

		51		40.636+256+177		Betamethason valerat+ Gentamicin+ Miconazol		Dùng ngoài		+		+		+		+

		52		40.644+12		Hydrocortisone acetate + Lidocain hydroclorde		Tiêm		+		+		+

		53		40.713+604		Magnesi+ Pyridoxin		Uống		+		+		+		+

		54		40.756+808		Ambroxol+ Salbutamol		Tiêm, uống		+		+		+

		55		40.756+809		Salbutamol+ Bromhexin		Tiêm, uống		+		+		+

		56		40.756+810		Salbutamol (sulfat)+Carbocist ein		Uống		+		+		+





DM thuốc bổ sung mới

		Phụ lục 1.3: Danh sách 61 thuốc mới được bổ sung vào Danh mục TT30

		TT		Tên hoạt chất		Đường dùng, dạng		Hạng bệnh viện								Ghi chú		Số lượng thuốc theo nhóm

				1. THUỐC GÂY TÊ, GÂY MÊ, THUỐC GIÃN CƠ, GIẢI GIÃN CƠ														2

		1		Desflurane		Dạng hít		+		+		+

		2		Ropivacain hydroclorid		Tiêm		+		+		+

				2. THUỐC GIẢM ĐAU, HẠ SỐT; CHỐNG VIÊM KHÔNG STEROID; THUỐC ĐIÈU TRỊ GÚT VÀ CÁC BỆNH XƯƠNG KHỚP														4

		3		Ibuprofen + Codein		Uống		+		+		+

		4		Oxycodone		Uống		+								Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị giảm đau do ung thư; thanh toán 50%.

		5		Adalimumab		Tiêm		+		+						Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 50%

		6		Golimumab		Tiêm		+		+						Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 50%

				3. THUỐC CHỐNG DỊ ỨNG VÀ DÙNG TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP QUÁ MẪN														2

		7		Bilastine		Uống		+		+		+

		8		Rupatadine		Uống		+		+		+

				4. THUỐC GIẢI ĐỘC VÀ CÁC THUỐC DÙNG TRONG TRƯỜNG HỢP NGỘ ĐỘC														1

		9		Sugammadex		Tiêm		+								Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán trong các trường hợp: 1.    Trường hợp đã tiêm thuốc giãn cơ mà không đặt được ống nội khí quản. 2.    Bệnh nhân mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), hen phế quản. 3.    Bệnh nhân suy tim, loạn nhịp tim, bệnh van tim, mạch vành 4.    Bệnh nhân béo phì (BMI > 30) 5.    Bệnh nhân có bệnh lý thần kinh-cơ (loạn dưỡng co, nhược cơ) 6.    Bệnh nhân có chống chỉ định với neostigmine và atropin.

				6. THUỐC ĐIỀU TRỊ KÝ SINH TRÙNG, CHỐNG NHIỄM KHUẨN														16

		10		Tigecyclin*		Tiêm		+								Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán khi phác đồ sử dụng kháng sinh ban đầu không có hiệu quả trong nhiễm khuẩn ố bụng, nhiễm khuẩn da, mô mềm biến chứng

		11		Daclatasvir		Uống		+		+						Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 50%

		12		Darunavir		Uống		+		+		+				Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị HIV/AIDS; thuốc được cấp phát tại trạm y tế xã theo hướng dẫn quản lý, điều trị và chăm sóc HIV/AIDS của Bộ Y tế.

		13		Ledipasvir + Sofosbuvir		Uống		+		+						Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 50%

		14		Raltegravir		Uống		+		+		+				Quỹ bảo hiếm y tế thanh toán điều trị HIV/AIDS; thuốc được cấp phát tại trạm y tế xã theo hướng dẫn quản lý, điều trị và chăm sóc HIV/AIDS của Bộ Y tế.

		15		Sofosbuvir		Uống		+		+						Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 50%

		16		Sofosbuvir + Velpatasvir		Uống		+		+						Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 50%

		17		Valganciclovir*		Uống		+								Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị các bệnh do virus cự bào (Cytomegalovirus - CMV) tái hoạt động trên bệnh nhân ghép tạng hoặc ơhpn tp hàn ơnrv thanh tnán 50%

		18		Caspofungin*		Tiêm		+								Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán trong trường họp: -    Điều trị theo kinh nghiệm nhiễm nấm xâm lấn (Candida hoặc Aspergilus) ở bệnh nhân nguy cơ cao có sốt, giảm bạch cầu trung tính. -    Điều trị nhiễm nấm Candida xâm lấn. -    Điều trị nhiễm nấm Aspergillus xâm lấn ở bệnh nhân kháng trị hoặc không dung nạp với các trị liệu khác.

		19		Voriconazol*		Uống		+								Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 50% trong trường họp: -    Nhiễm Asperillus nấm xâm lấn; -    Nhiễm Candida huyết trên bệnh nhân không giảm bạch cầu. -    Nhiễm nấm Candida xâm lấn nặng kháng fluconazol. -    Điều trị nhiễm nấm nặng gây ra bởi Scedosporium spp. và Fusarium spp. cho những bệnh nhân không đáp ứng rár. rtiftn tri Vhár-

		20		Posaconazole*		Uống		+								Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 50% trong trường hợp: -    Nhiễm nấm Fusarium, nhiễm nấm Zygomycetes, bệnh nấm Cryptococcus, bệnh nấm màu và u nấm ở những bệnh nhân mắc bệnh kháng trị với các thuốc khác hoặc những bệnh nhân không dung nạp với các thuốc khác. -    Bệnh nấm Coccidioides immitis, bệnh nấm Coccidioides immitis đã thất bại hoặc không dung nạp với các thuốc

		21		Bedaquiline		Uống		+		+						Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị lao kháng thuốc; thuốc được cấp phát tại trạm y tế xã theo hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh lao của Bộ Y tế.

		22		Clofazimine		Uống		+		+						Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị lao kháng thuốc; thuốc được cấp phát tại trạm y tế xã theo hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh lao của Bộ Y tế.

		23		Delamanid		Uống		+		+						Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị lao kháng thuốc; thuốc được cấp phát tại trạm y tế xã theo hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh lao của Bộ Y tế.

		24		PAS- Na		Uống		+		+		+				Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị lao kháng thuốc; thuốc được cấp phát tại trạm y tế xã theo hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh lao của Bộ Y tế.

		25		Prothinamid		Uống		+		+		+				Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị lao kháng thuốc; thuốc được cấp phát tại trạm y tế xã theo hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh lao của Bộ Y tế.

				8. THUỐC ĐIỀU TRỊ UNG THƯ VÀ ĐIÈU HÒA MIỄN DỊCH														9

		26		Bendamustine		Tiêm truyền		+		+						Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị bệnh bạch cầu lymphô mạn, lymphôm không Hodgkin; thanh toán 50%.

		27		Tegafur + Gimeracil + Oteracil kali		Uống		+		+						Quỹ bảo hiểm y tê thanh toán điều trị ung thư dạ dày di căn thanh toán 70%

		28		Afatinib dimaleate		Uống		+		+						Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán với tỷ lệ 50%

		29		Pazopanib		Uống		+		+						Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 50%

		30		Abiraterone acetate		Uống		+		+						Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán trong điều trị ung thư tiền liệt tuyến sau khi điều trị thất bại với điều trị nội tiết, hoặc sau thất bại với điều trị hóa trị; thanh toán 30%.

		31		Degarelix		Tiêm		+		+

		32		Fulvestrant		Tiêm		+								Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 50%

		33		Lenalidomid		Uống		+		+						Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 50%

		34		Các kháng thể gắn với interferon ở người		Uống		+		+						Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán cho trẻ em < 6 tuổi nhiễm trùng đường hô hấp trên cấp tính điều trị nội trú

				9. THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH ĐƯỜNG TIẾT NIỆU														3

		35		Pinene + Cam phene + Cineol + Fenchone + Borneol + Anethol + Olive Oil		Uống		+		+		+				Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị sau tán sỏi; hoặc điều trị sỏi niệu quản <7mm.

		36		Solifenacin succinate		Uống		+		+						Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 70%

		37		Tamsulosin HCl		Uống		+		+		+

				10. THUỐC CHỐNG PARKINSON														1

		38		Rotigotine		Dán ngoài da		+								Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 50%

				11. THUỐC TÁC DỤNG ĐỐI VỚI MÁU														4

		39		Phức Hợp kháng yếu tố ức chế yếu tố VIII bắc cầu (Factor Eight Inhibitor Bypassing Activity -FEIBA)		Tiêm truyền		+								Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán trong trường hợp: -    Điều trị chảy máu trên bệnh nhân ưa chảy máu nhóm A có kèm theo yếu tố ức chế yếu tố VIII. -    Điều trị chảy máu trên các bệnh nhân ưa chảy máu nhóm B có kèm theo yếu tố ức chế yếu tố IX. -    Điều trị chảy máu trên các bệnh nhân khác (không phải bệnh nhân hemophilia) mà có yếu tố ức chế yếu tố VIII    mắc phải hoặc yếu tố ức chế yếu tố IX    mắc phải. -    Điều trị chảy máu phẫu thuật trên bệnh nhân có kèm theo yếu tố ức chế cần

		40		Yếu tố VIII+ Yếu tố von Willebrand		Tiêm truyền		+		+

		41		Eltrombopag		Uống		+		+		+				Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán xuất huyết giảm tiểu cầu miễn dịch mạn tính ở bệnh nhân người lớn kháng trị với cắt lách.

				12. THUỐC TIM MẠCH														1

		42		Ticagrelor		Uống		+		+						Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 70%

				13. THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH DA LIỄU														2

		43		Secukinumab		Tiêm		+		+						Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 50%

		44		Ustekinumab		Tiêm		+		+						Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 50%

				14. THUỐC DÙNG CHẨN ĐOÁN														1

		45		Iodixanol		Tiêm		+								Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 50%

				17. THUỐC ĐƯÒTVG TIÊU HÓA														1

		46		Otilonium bromid		Uống		+		+		+

				18. HOCMON VÀ CÁC THUỐC TÁC ĐỘNG VÀO HỆ THỐNG NỘI TIẾT														6

		47		Dapagliflozin		Uống		+		+						Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 70%

		48		Linagliptin		Uống		+		+

		49		Linagliptin + metformin		Uống		+		+

		50		Empagliflozin		Uống		+		+						Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 70%

		51		Liraglutide		Tiêm		+								Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 30% cho bệnh nhân đái tháo đường típ 2 đáp ứng đồng thời các tiêu chí sau: -    Trên 40 tuổi, BMI > 23, mắc đái tháo đường típ 2, có bệnh lý tim mạch hoặc tăng huyết áp; -    Không kiểm soát đường huyết (HbAlC>9) trong thời gian dài; -    Suy thận vừa (CrCl 30-59 mL/min) hoặc suy thận nặng (CrCl <30 mL/min) (không dùng được SGLP2).

		52		Alglucosidase alfa		Truyền tĩnh mạch		+								Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 30%.

				21. THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH MẮT, TAI MŨI HỌNG														5

		53		Besiíloxacin		Nhỏ mắt		+								Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị nhiễm khuẩn do tụ cầu vàng trong trường hợp đã kháng kháng sinh khác; sử dụng tại bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I và bệnh viện chuyên khoa mắt hạng II.

		54		Bromfenac		Nhỏ mắt		+		+						Quỹ bảo hiếm y tế thanh toán điều trị viêm sau phẫu thuật đục thủy tinh thể; sử dụng tại bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I, II và bệnh viện chuyên khoa mắt hang III

		55		Natri Diquafosol		Nhỏ mắt		+		+						Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán tại bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I, II và bệnh viện chuyên khoa mắt hạng III

		56		Nepafenac		Nhỏ mắt		+		+						Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị viêm sau phẫu thuật đục thủy tinh thể trên bệnh nhân đái tháo đường; sử dụng tại bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I, II và bệnh viện chuyên khoa mắt hạng III

		57		Tafluprost		Nhỏ mắt		+		+						Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán tại bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I, II và bệnh viện chuyên khoa mắt hạng III

				24. THUÓC CHỐNG RÓI LOẠN TÂM THÂN VÀ THUỐC TÁC ĐỘNG LÊN HỆ THẦN KINH														1

		58		Methylphenidate hydrochloride		Uống		+		+						Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán cho trẻ em dưới 16 tuổi, tại bệnh viện đặc biệt, hạng I, II và bệnh viện chuyên khoa tâm thần.

				25. THUỐC TÁC DỤNG TRÊN ĐƯỜNG HÔ HẤP														3

		59		Indacaterol		Dạng hít		+		+		+

		60		IndacateroU- Glycopyrronium		Dạng hít		+		+		+

		61		Omalizumab		Tiêm		+								Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán với chỉ định điều trị cho người lớn và thanh thiếu niên (từ 12 tuổi trở lên) bị hen do dị ứng dai dẳng kéo dài với mức độ nặng (bậc 5 GINA), có test da hoặc phản ứng dị nguyên dương tính (in vitro) và không đáp ứng đầy đủ bằng corticoid liều cao và kết hợp LABA; thanh toán 50%,_





DM thuốc loại

		Phụ lục 1.4. Danh sách 125 thuốc loại ra khỏi Danh mục TT30

		TT		TT 40		Tên hoạt chất		Đường dùng, dạng dùng		Hạng bệnh viện								Ghi chú

						1. THUỐC GÂY TÊ, GÂY MÊ, THUỐC GIÃN CƠ, GIẢI GIÃN CƠ

		1		7		Flunitrazepam		Tiêm, uống		+		+

						2. THUỐC GIẢM ĐAU, HẠ SỐT; CHỐNG VIÊM KHÔNG STEROID; THUỐC ĐIỀU TRỊ GÚT VÀ CÁC BỆNH XƯƠNG KHỚP

		2		26		Acemetacin		Uống		+		+		+

		3		60		Benzbromaron		Uống		+		+

						3. THUỐC CHỐNG DỊ ỨNG VÀ DÙNG TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP QUÁ MẪN

		4		77		Acrivastin		Uống		+		+		+

						4. THUỐC GIẢI ĐỘC VÀ CÁC THUỐC DÙNG TRONG TRƯỜNG HỢP NGỘ ĐỘC

		5		97		Bretylium tosilat		Tiêm		+		+		+

		6		102		DL- methionin		Uống		+		+		+		+

		7		103		Đồng Sulfat		Uống		+		+		+		+

		8		113		Nalorphin		Tiêm		+		+		+

						5. THUỐC CHỐNG CO GIẬT, CHỐNG ĐỘNG KINH

		9		140		Valproat magnesi		Uống		+		+		+

		10		144		Valpromid		Uống		+		+		+

						6. THUỐC ĐIỀU TRỊ KÝ SINH TRÙNG, CHỐNG NHIỄM KHUẨN

		11		149		Metrifonat		Uống		+		+		+

		12		180		Ceftezol		Tiêm		+		+		+

		13		200		Neomycin + bacitracin		Dùng ngoài		+		+		+

		14		201		Neomycin + betamethason		Dùng ngoài		+		+		+

		15		204		Neomycin + triamcinolon		Dùng ngoài		+		+		+

		16		209		Cloramphenicol + dexamethason		Nhỏ tai, nhỏ mắt, dùng ngoài		+		+		+		+

		17		210		Cloramphenicol + sulfacetamid		Tiêm		+		+		+

		18		211		Thiamphenicol		Nhỏ mắt		+		+		+		+

		19		214		Metronidazol + clindamycin		Dùng ngoài		+		+		+

		20		222		Erythromycin + Sulfamethoxazol + trimethoprim		Uống		+		+		+		+

		21		226		Telithromycin		Uống		+		+		+

		22		237		Natri Sulfacetamid + methylthionin clorid		Nhỏ mắt		+		+		+

		23		243		Sulfamethoxazol + trimethoprim+ than hoat		Uống		+		+		+		+

		24		252		Fusafungin		Phun		+		+		+

		25		255		Nitroxolin		Uống		+		+		+		+

		26		261		Adefovir dipivoxil		Uống		+		+		+

		27		262		Didanosin (ddl)		Uống		+		+		+

		28		266		Indinavir (NFV)		Uống		+		+		+

		29		267		Interferon (alpha)*		Tiêm		+		+						Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị viêm gan c theo hướng dẫn chẩn đoán và điều trị của Bộ Y tế; thanh toán CAO/

		30		275		Saquinavir (SQV)		Uống		+		+		+

		31		276		Stavudin (d4T)		Uống		+		+		+

		32		294		Metronidazol + miconazol + neomycin sulfat + polymycin B sulfat + gotukola		Đặt âm đạo		+		+		+		+

		33		298		Nystatin + metronidazol		Đặt âm đạo		+		+		+		+

		34		299		Nystatin + metronidazol + Cloramphenicol + dexamethason acetat		Đặt âm đạo		+		+		+		+

		35		305		Diloxanid (furoat)		Uống		+		+		+		+

		36		324		Amodiaquin		Uống		+		+		+		+

		37		328		Mefloquin		Uống		+		+		+

		38		331		Proguanil		Uống		+		+

						8. THUỐC ĐIỀU TRỊ UNG THƯ VÀ ĐIỀU HÒA MIỄN DỊCH

		39		396		Thymosin alpha I		Tiêm		+		+

						9. THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH ĐƯỜNG TIẾT NIỆU

		40		413		Cloramphenicol + xanh methylen		Uống		+		+		+

		41		417		Malva purpurea + camphomonobromid + xanh methylen		Uống		+		+		+		+

						10. THUỐC CHỐNG PARKINSON

		42		418		Biperiden		Uống		+		+		+		+

						11. THUỐC TÁC DỤNG ĐỐI VỚI MÁU

		43		437		Sắt Sulfat + folic acid + kẽm Sulfat		Uống		+		+

		44		439		Aminocaproic acid		Tiêm		+		+		+

						12. THUỐC TIM MẠCH

		45		480		Nicorandil		Tiêm		+		+

		46		482		Adenosin triphosphat		Uống		+		+		+		+

		47		516		Moxonidin		Uống		+		+		+

		48		536		Nikethamid		Tiêm		+		+		+

		49		548		Radix astragali + Radix salviae miltiorrhizae + Radix paeoniae rubra + Rhizoma Ligustici Wallichii + Radix angelicae sinensis + Carthamus tinctorius + Semen Persicae + Radix polygalae + Rhizome acori tatarinowii +		Uống		+								Quỹ bảo hiếm y tế thanh toán điều trị đột quỵ, chấn thương sọ não; thanh toán 50%

		50		553		Fenofibrat		Uống (viên tác dụng chậm)		+		+		+

		51		564		Desoxycorton acetat		Tiêm		+		+

		52		579		Vincamin + rutin		Uống		+		+		+		+

						13. THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH DA LIỄU

		53		592		Catalase + neomycin sulfat		Dùng ngoài		+		+		+		+

		54		612		Mangiferin		Uống, dùng ngoài		+		+

		55		613		Miconazole nitrat + resorchinol		Dùng ngoài		+		+

		56		615		Mometason furoat + tazaronten		Dùng ngoài		+		+

		57		629		Xanh methylen + tim gentian		Dùng ngoài		+		+		+		+

						14. THUỐC DÙNG CHẨN ĐOÁN

		58		635		Dimeglumin của acid gadopentetic		Tiêm		+		+

		59		639		Gadodiamid		Tiêm		+		+

		60		640		Gadopentetat		Tiêm		+		+		+

		61		643		Iodamid meglumin		Tiêm		+		+		+

						15. THUỐC TẨY TRÙNG VÀ SÁT KHUẢN

		62		650		Acid boric+ kali nhôm sulfat + thymol + phenol + menthol + berberin sulfat		Dùng ngoài		+		+		+

		63		651		Acid lactic + lactosserum atomisât		Dùng ngoài		+		+		+

		64		652		Benzoic acid + boric acid + thymol +menthol		Dùng ngoài		+		+		+

						17. THUỐC ĐƯỜNG TIÊU HÓA

		65		669		Magnesi Carbonat + nhôm hydroxit + atropin sulfat + calci alumina carbonat		Uống		+		+

		66		673		Natri sulfat + dinatri hydrophosphat + natri hydrocarbonat		Uống		+		+

		67		674		Natri sulfat + dinatri hydrophosphat + natri hydrocarbonat + natri citrat		Uống		+		+

		68		675		Natri sulfat + natri phosphat tribasic + natri hydrocarbonat + natri citrat		Uống		+		+

		69		686		Dimecrotic acid (muối magnesi)		Uống		+		+		+		+

		70		696		Cisaprid		Uống		+		+		+

		71		706		Gôm sterculia		Uống		+		+		+		+

		72		708		Glycerol + camomile extract glycolic + mallow fluid extract		Dùng thụt		+		+		+

		73		729		Natri clorid + natri bicarbonat + natri citrat + kali clorid + glucose		Uống		+		+		+		+

		74		730		Natri clorid + natri citrat + kali clorid + glucose khan		Uống		+		+		+		+

		75		737		Trimebutin + ruscogenines		Đặt hậu môn, bôi trực tràng		+		+		+		+

		76		738		Amylase + papain		Uống		+		+		+		+

		77		739		Amylase + papain + simethicon		Uống		+		+		+		+

		78		741		Arginin		Uống		+		+		+				Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị tăng amoniac máu hoặc tình trạng nhiễm kiềm chuyển hóa

		79		742		Arginin citrat		Tiêm, uống		+		+		+

		80		743		Arginin hydroclorid		Tiêm truyền,		+		+		+

		81		745		Glycyrrhizin + Glycin + L- Cystein		Tiêm		+		+

		82		755		Urazamid		Uống		+		+		+

						18. HOCMON VÀ CÁC THUỐC TÁC ĐỘNG VÀO HỆ THỐNG NỘI TIÉT

		83		759		Betamethason (dipropionat, valerat)		Dùng ngoài		+		+		+		+

		84		760		Betamethason dipropionat + clotrimazol + eentamicin		Dùng ngoài		+		+		+

		85		764		Desoxycortone acetat		Tiêm		+		+

		86		770		Fluocinolon acetonid + mỡ trăn		Dùng ngoài		+		+		+		+

		87		773		Hydrocortison acetat + chloramphenicol		Thuốc mắt		+		+		+

		88		774		Hydrocortison natri succinat		Tiêm		+		+		+

		89		777		Prednisolon metasulfobenzoat natri		Uống		+		+

		90		790		Methyl testosteron		Uống		+		+		+

		91		799		Glibenclamid		Uống		+		+		+		+

		92		819		Pituitrin		Tiêm		+		+		+

						21. THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH MẮT, TAI MŨI HỌNG

		93		845		Adenosin + cytidin + thymidin + uridin + natri guanosin 5'monophosphat		Nhỏ mắt		+		+		+

		94		846		Adenosin + cytidin + thymidin + uridin + guanylat 5-disodium		Nhỏ mắt		+		+		+

		95		847		Antazolin + tetryzolin		Nhỏ mắt		+		+		+

		96		853		Carbomer + hypromellose		Nhỏ mắt		+		+		+

		97		855		Cao anthocyanosid + vitamin E		Uống		+		+		+

		98		856		Cloramphenicol + dexamethason + tetryzolin		Nhỏ mắt		+		+		+

		99		857		Chlorpheniramin + naphazolin + vitamin B12		Nhỏ mắt		+		+		+

		100		862		Fluorometholon + tetryzolin		Nhỏ mắt		+		+		+

		101		863		Gatifloxacin		Nhỏ mắt		+		+

		102		874		Nandrolon monosodium		Nhỏ mắt		+		+		+

		103		877		Natri CMC + acid boric + calci clorid + kali clorid-t- magnesi clorid + purite		Nhỏ mắt		+		+

		104		878		Natri CMC + calci clorid + kali clorid + natri clorid + natri lactat		Nhỏ mắt		+		+

		105		879		Natri CMC + calci clorid + kali clorid + magnesi clorid + natri clorid + natri lactat		Nhỏ mắt		+		+

		106		880		Natri CMC + acid boric + calci clorid + erythritol + glycerin + kali clorid + levo + carnitin+ magnesi clorid + purite		Nhỏ mắt		+		+

		107		882		Natri chondroitin sulfat + retinol palmitat + cholin hydrotartrat +		Uống		+		+		+		+

		108		884		Natri sulfacetamid + tetramethylthionin clorid+ thiomersalat		Nhỏ mắt		+		+		t		+

		109		885		Neomycin sulfat + gramicidin + 9-alpha fluohydrocortison acetat		Nhỏ mắt		+		+		+

		110		900		Beta-glycyrrhetinic acid +dequalinium clorid + tyrothricin+ hydrocortison acetat +lidocain hydroclorid		Thuốc xịt		+		+		+

		111		911		Tyrothricin + tetracain (hydroclorid)		Viên ngậm		+		+		+		+

						24. THUỐC CHỐNG RỐI LOẠN TÂM THẦN VÀ THUỐC TÁC ĐỘNG LÊN HỆ THẦN KINH

		112		931		Calci bromid + cloral hydrat + natri benzoat		Uống		+		+		+		+

		113		937		Rotundin		Tiêm		+		+

						25. THUỐC TÁC DỤNG TRÊN ĐƯÒNG HÔ HẤP

		114		975		Carbocistein + salbutamol		Uống		+		+		+		+

		115		984		Terbutalin sulfat + guaiphenesin		Uống		+		+		+		+

		116		994		Dextromethorphan hydrobromua + clorpheniramin maleat + sodium citrate dihydrat + glyceryl guaiacolat		Uống		+		+		+		+

		117		996		Eucalyptin		Uống		+		+		+		+

		118		999		Oxomemazin + guaifenesin + paracetamol + natri benzoat		Uống		+		+		+		+

						26. DUNG DỊCH ĐIỀU CHỈNH NƯỚC, ĐIỆN GIẢI, CÂN BẰNG ACID-BASE VÀ CÁC DUNG DỊCH TIÊM TRUYỀN KHÁC

		119		1006		Kali glutamat + magnesi glutamat		Uống		+		+		+

		120		1008		Natri clorid+kaliclorid+ natri citrat + natri bicarbonat + glucose		Uống		+		+		+		+

		121		1016		Glucose-lactat		Tiêm truyền		+		+		+

		122		1019		Magnesi aspartat + kali aspartat		Tiêm		+		+		+

		123		1023		Natri clorid + fructose + glycerin		Tiêm		+		+		+

						27. KHOÁNG CHẤT VÀ VITAMIN

		124		1030		Calci bromogalactogluconat		Tiêm		+		+		+

		125		1058		Vitamin C + rutine		Uống		+		+		+		+





DM thuốc bổ sung dạng dùng

		

		Phụ lục 1.5. Danh mục 6 thuốc bổ sung dạng dùng

		TT		STT TT 40		Tên hoạt chất		Đường dùng, 
dạng dùng theo TT30		Hạng bệnh viện								Ghi chú

						6. THUỐC ĐIỀU TRỊ KÝ SINH TRÙNG, CHỐNG NHIỄM KHUẨN

		1		199		Neomycin (sulfat)		Uống, nhỏ mắt, dùng ngoài		+		+		+		+

						17. THUỐC ĐƯỜNG TIÊU HÓA

		2		724		Kẽm Sulfat		Uống, dùng ngoài		+		+		+		+

		3		748		Mesalazin (Mesalamin, Fisalamin); TT30 bỏ Fisalamin.		TT40: Bơm, 
TT30: Thụt hậu môn, đặt hậu môn		+

						18. HOCMON VÀ CÁC THUỐC TÁC ĐỘNG VÀO HỆ THỐNG NỘI TIẾT

		4		765		Dexamethason		Uống		+		+		+		+

								Nhỏ mắt		+		+		+

		5		795		Progesteron		Tiêm, uống, dùng ngoài, đặt âm đạo		+		+		+

						21. THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH MẮT, TAI MŨI HỌNG

		6		913		Xylometazolin		Nhỏ mũi, phun mù		+		+		+		+





DM thuốc loại dạng dùng

		Phụ lục 1.6. Danh mục 14 thuốc loại dạng dùng

		TT		STT TT 40		Tên hoạt chất		Đường dùng, dạng dùng		Hạng bệnh viện								Ghi chú

						2. THUỐC GIẢM ĐAU, HẠ SỐT; CHỐNG VIÊM KHÔNG STEROID; THUỐC ĐIỀU TRỊ GÚT VÀ CÁC BỆNH XƯƠNG KHỚP

		1		31		DL-lysin- acetylsalicylat (acetylsalicylic acid)		Tiêm		+		+		+		+

								Truyền tĩnh mạch		+		+

		2		67		Alpha chymotrypsin		Tiêm		+		+		+

						4. THUỐC GIẢI ĐỘC VÀ CÁC THUỐC DÙNG TRONG TRƯỜNG HỢP NGỘ ĐỘC

		3		121		Phenylephrin		Uống		+		+		+

						6. THUỐC ĐIỀU TRỊ KÝ SINH TRÙNG, CHỐNG NHIỄM KHUẨN

		4		156		Amoxicilin + sulbactam		Uống		+		+		+

						12. THUỐC TIM MẠCH

		5		478		Glyceryl trinitrat (Nitroglycerin)		Uống		+		+		+		+

		6		542		Eptifibatid		Uống		+		+

						17. THUỐC ĐƯỜNG TIÊU HÓA

		7		747		L-Ornithin - L-aspartat		Uống		+		+		+				Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán khi sử dụng cho người bệnh suy gan độ 2, tiền hôn mê gan, hôn mê gan.

						18. HOCMON VÀ CÁC THUỐC TÁC ĐỘNG VÀO HỆ THỐNG NỘI TIÉT

		8		765		Dexamethason		Tiêm trong dịch kính, tiêm nội nhãn		+		+		+				Quỹ bảo hiểm y tế không thanh toán trường hợp tiêm trong dịch kính, tiêm nội nhãn

						21. THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH MẮT, TAI MŨI HỌNG

		9		869		Kali iodid + natri iodid		Tiêm		+		+		+		+

		10		909		Tixocortol pivalat		ưống		+		+		+

						22. THUỐC CÓ TÁC DỤNG THÚC ĐẺ, CẦM MÁU SAU ĐẺ

		11		926		Salbutamol Sulfat		Uống, đặt hậu môn		+		+		+

						24. THUỐC CHỐNG RỐI LOẠN TÂM THẦN VÀ THUỐC TÁC ĐỘNG LÊN HỆ THẦN KINH

		12		562		Choline alfoscerat		Uống		+		+

		13		563		Citicolin		Uống		+		+		+

						25. THUỐC TÁC DỤNG TRÊN ĐƯỜNG HÔ HẤP

		14		988		Ambroxol		Tiêm		+		+		+





DM thuốc mở rộng hạng BV

		Phụ lục 1.7. Danh mục 69 thuốc mở rộng hạng Bệnh viện được sử dụng

		TT		TT 40		Tên hoạt chất		Đường dùng, dạng dùng		Hạng bệnh viện								Ghi chú thêm

						2. THUỐC GIẢM ĐAU, HẠ SỐT; CHỐNG VIÊM KHÔNG STEROID; THUỐC ĐIỀU TRỊ GÚT VÀ CÁC BỆNH XƯƠNG KHỚP

		1		33		Etoricoxib		Uống		+		+		+				Mở rộng cho Bệnh viện hạng 3,4 do cùng nhóm ức chế chọn lọc COX2, giá thấp hon hoặc bằng Celecoxid, có đủ các nhóm theo tiêu chuẩn kỹ thuật.

		2		71		Infliximab		Tiêm truyền		+		+						Mở rộng đến Bệnh viện hạng II cho cùng hạng vói các thuốc sinh học khác.

		3		75		Tocilizumab		Tiêm		+		+						Mở rộng cho khoa cơ xương khớp của Bệnh viện hạng II

						4. THUỐC GIẢI ĐỘC VÀ CÁC THUỐC DÙNG TRONG TRƯỜNG HỢP NGỘ ĐỘC

		4		114		Naloxon (hydroclorid)		Tiêm		+		+		+		+		Đề xuất mở rộng cho Trạm y tế xã vì cần thiết trong trường hợp cấp cứu.

						s. THUÓC CHỐNG co GIẶT, CHỐNG ĐỘNG KINH

		5		134		Levetiracetam		Uống		+		+		+

								Tiêm		+		+						Mở rộng cho bệnh viện chuyên khoa tâm thần.

						6. THUỐC ĐIỀU TRỊ KÝ SINH TRÙNG, CHỐNG NHIỄM KHUẨN

		6		168		Cefepim		Tiêm		+		+						Mở rộng cho BV chuyên khoa lao và bệnh phổi

		7		183		Ceftriaxon		Tiêm		+		+						Mở rộng cho BV chuyên khoa lao và bệnh phổi

		8		186		Doripenem*		Tiêm		+		+						Mở rộng đến BV hạng 2 cho đồng với carbapenem khác.

		9		188		Imipenem + cilastatin*		Tiêm		+		+						Mở rộng cho BV chuyên khoa lao và bệnh phổi

		10		189		Meropenem*		Tiêm		+		+						Mở rộng cho BV chuyên khoa lao và bệnh phổi

		11		192		Piperacilin + tazobactam		Tiêm		+		+						Mở rộng cho BV chuyên khoa lao và bệnh phổi

		12		258		Vancomycin		Tiêm		+		+						Mở rộng cho BV chuyên khoa lao và bệnh phổi

		13		259		Abacavir (ABC)		Uống		+		+		+				Thuốc được cấp phát tại trạm y tế xã theo hướng dẫn quản lý, điều trị và chăm sóc HIV/AIDS của Bộ Y tế

		14		263		Efavirenz (EFV hoặc EFZ)		Uống		+		+		+				Thuốc được cấp phát tại trạm y tế xã theo hướng dẫn quản lý, điều trị và chăm sóc H1V/AIDS của Bộ Y tế

		15		268		Lamivudin		Uống		+		+		+				Thuốc được cấp phát tại trạm y tế xã theo hướng dẫn quản lý, điều trị và chăm sóc HIV/AIDS của Bọ Y tế

		16		269		Lopinavir + ritonavir (LPV/r)		Uống		+		+		+				Thuốc được cấp phát tại trạm y tế xã theo hướng dẫn quản lý, điều trị và chăm sóc H1V/AIDS của Bọ Y tế

		17		270		Nevirapin (NVP)		Uống		+		+		+				Thuốc được cấp phát tại trạm y tế xã theo hướng dẫn quản lý, điều trị và chăm sóc HIV/AIDS của Bọ Y tế

		18		274		Ritonavir		Uống		+		+		+				Thuốc được cấp phát tại trạm y tế xã theo hướng dẫn quản lý, điều trị và chăm sóc HIV/AIDS của Bọ Y tế

		19		277		Tenofovir (TDF)		Uống		+		+		+				Thuốc được cấp phát tại trạm y tế xã theo hướng dẫn quản lý, điều trị và chăm sóc HIV/AIDS của Bộ Y tế

		20		278		Tenofovir + Lamivudin		Uống		+		+		+				Thuốc được cấp phát tại trạm y tế xã theo hướng dẫn quản lý, điều trị và chăm sóc HIV/AIDS của Bọ Y tế

		21		280		Zidovudin (ZDV hoặc AZT)		Uống		+		+		+				Thuốc được cấp phát tại trạm y tế xã theo hướng dẫn quản lý, điều trị và chăm sóc HIV/AIDS của Bọ Y tế

		22		40.226 + 231+2 40		Lamivudin+ Tenofovir+ Efavirenz		Uống		+		+		+				Thuốc được cấp phát tại trạm y tế xã theo hướng dẫn quản lý, điều trị và chăm sóc H1V/AIDS của Bộ Y tế

		23		40.231 +233+ 242		Lamivudin+Nevir apin (NVP)+ Zidovudin (ZDV hoặc AZT)		Uống		+		+		+				Thuốc được cấp phát tại trạm y tế xã theo hướng dẫn quản lý, điều trị và chăm sóc HIV/AIDS của Bộ Y tế

		24		40.231 +242		Lamivudine+ Zidovudin		Uống		+		+		+				Thuốc được cấp phát tại trạm y tế xã theo hướng dẫn quản lý, điều trị và chăm sóc H1V/AIDS của Bọ Y tế

		25		307		Ethambutol		Uống		+		+		+				Thuốc được cấp phát tại trạm y tế xã theo hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh lao của Bộ Y tế.

		26		308		Isoniazid		Uống		+		+		+				Thuốc được cấp phát tại trạm y tế xã theo hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh lao của Bộ Y tể.

		27		317		Capreomycin		Tiêm		+		+		+				Thuốc được cấp phát tại trạm y tế xã theo hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh lao của Bộ Y tế.

		28		319		Cycloserin		Uống		+		+		+				Thuốc được cấp phát tại trạm y tế xã theo hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh lao của Bộ Y tế.

		29		320		Ethionamid		Uống		+		+		+				Thuốc được cấp phát tại trạm y tế xã theo hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh lao của Bộ Y tế.

		30		321		Kanamycin		Tiêm		+		+		+				Thuốc được cấp phát tại trạm y tế xã theo hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh lao của Bộ Y tế.

		31		253		Linezolid		Uống		+		+						Thuốc được cấp phát tại trạm y tế xã theo hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh lao của Bộ Y tế.

		32		232		Moxifloxacin		Uống		+		+		+				Thuốc được cấp phát tại trạm y tế xã theo hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh lao của Bộ Y tế.

						8. THUỐC ĐIỀU TRỊ UNG THƯ VÀ ĐIỀU HÒA MIỄN DỊCH

		33		341		Bevacizumab		Tiêm		+								Mở rộng cho bệnh viện chuyên khoa ung bướu hạng II

		34		349		Cetuximab		Tiêm truyền		+								Mở rộng cho bệnh viện chuyên khoa ung bướu hạng II

		35		377		Leuprorelin acetat		Tiêm		+		+						Mở rộng cho bệnh viện hạng II và tăng tỷ lệ lên 100% cho cùng hạng và tỷ lệ với Goserelin

						12. THUỐC TIM MẠCH

		36		493		Bisoprolol		Uống		+		+		+		+		Mở rộng cho trạm y tế xã. Thuốc chẹn beta khá an toàn trong sử dụng, là 1 trong 5 nhóm thuốc hàng đầu được sử dụng tại trạm y tế xã.

		37		506		Irbesartan		Uống		+		+		+		+		Mở rộng cho trạm y tế xã. Thuốc chẹn beta khá an toàn trong sử dụng, là 1 trong 5 nhóm thuốc hàng đầu được sử dụng tại trạm y tế xã.

		38		507		Irbesartan + hydroclorothiazid		Uống		+		+		+		+		Mở rộng cho trạm y tế xã, không tăng giá thành so với thuốc đơn chất, sử dụng an toàn.

		39		510		Lisinopril		Uống		+		+		+		+		Mở rộng cho trạm y tế xã. Nhóm ức chế men chuyển, giá ko cao hơn thuốc khác.

		40		511		Lisinopril + hydroclorothiazid		Uống		+		+		+		+		Mở rộng cho trạm y tế xã vì các đơn chất đều dùng tại tuyến xã, ko tăng giá thành so với thuốc đơn chất, sử dụng an toàn, hiệu quả.

		41		515		Metoprolol		Uống		+		+		+		+		Mở rộng cho trạm y tế xã. Là 1 trong 5 nhóm hàng đầu sử dụng tại tuyến xã, tương đương giá với bisoprolol.

		42		524		Ramipril		Uống		+		+		+		+		Mở rộng cho trạm y tế xã. Là 1 trong 5 nhóm hàng đầu sử dụng tại tuyến xã, rẻ hơn giá với Perindopril dùng tốt cho bệnh nhân THA kèm suy thân.

		43		442		Dabigatran		Uống		+		+						Mở rộng cho Bệnh viện hạng II để tăng tính cạnh tranh và lựa chọn trong điều trị

		44		450		Rivaroxaban		Uống		+		+						Mở rộng cho Bệnh viện hạng II để tăng tính cạnh tranh và lựa chọn trong điều trị

						16. THUỐC LỢI TIẺU

		45		659		Furosemid		Tiêm		+		+		+		+		Mở rộng đến TYT xã cho phù hợp với Thông tư 39. Đối với phòng khám đa khoa và tram V tế xã' Oliv hản hiem V tấ thanh_

						18. HOCMON VÀ CÁC THUỐC TÁC ĐỘNG VÀO HỆ THỐNG NỘI TIÉT

		46		804		Insulin analog tác dụng nhanh, ngắn (Aspart, Lispro, Glulisine)		Tiêm		+		+		+				Thuốc được cấp phát tại trạm y tế xã theo Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị, quản lý bệnh đái tháo đường của Bộ Y tế.

		47		806		Insulin analog tác dụng chậm, kéo dài (Glargine, Detemir, Degludec)		Tiêm		+		+		+				Thuốc được cấp phát tại trạm y tế xã theo Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị, quản lý bệnh đái tháo đường của Bộ Y tế.

		48		805		Insulin analog trộn, hỗn hợp		Tiêm		+		+		+				Thuốc được cấp phát tại trạm y tế xã theo Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị, quản lý bệnh đái tháo đường của Bộ Y tế.

		49		804		Insulin người tác dụng nhanh, ngắn		Tiêm		+		+		+				Thuốc được cấp phát tại trạm y tế xã theo Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị, quản lý bệnh đái tháo đường của Bô Y tế.

		50		803		Insulin người tác dụng trung bình, trung gian		Tiêm		+		+		+				Thuốc được cấp phát tại trạm y tế xã theo Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị, quản lý bệnh đái tháo đường của Bộ Y tế.

		51		805		Insulin người trộn, hỗn hợp		Tiêm		+		+		+				Thuốc được cấp phát tại trạm y tế xã theo Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị, quản lý bệnh đái tháo đường của Bộ Y tế.

						21. THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH MẮT, TAI MŨI HỌNG

		52		891		Ranibizumab		Dung dịch tiêm trong dịch kính		+								Mở rộng cho BV chuyên khoa mắt hạng II

		53		896		Travoprost		Nhỏ mắt		+		+						Mở rộng cho BV chuyên khoa mắt hạng II

		54		902		Fluticasone furoate		Hỗn dịch xịt mũi		+		+		+				Mỏ' rộng cho BV hạng III, IV, lý do: Rẻ hon Fluticason propionat, để bảo đảm phù họp với Fluticason Propionat

						24. THUỐC CHỐNG RỐI LOẠN TÂM THẦN VÀ THUỐC TÁC ĐỘNG LÊN HỆ THẦN KINH

		55		944		Clozapin		Uống		+		+						Mở rộng cho BV chuyên khoa tâm thần

		56		945		Clonazepam		Uống		+		+						Mở rộng cho BV chuyên khoa tâm thần

		57		947		Flupentixol		Uống		+		+						Mở rộng cho BV chuyên khoa tâm thần

		58		949		Haloperidol		Tiêm, dung dịch		+		+		+

		59		950		Levomepromazin		Tiêm		+		+		+				Mở rộng hạng III, IV vì là thuốc cần trong cấp cứu tâm thần

		60		951		Levosulpirid		Uống		+		+						Mở rộng cho BV chuyên khoa tâm thần

		61		954		Quetiapin		Uống		+		+						Mở rộng cho BV chuyên khoa tâm thần

		62		960		Zuclopenthixol		Tiêm, uống		+		+						Mở rộng cho BV chuyên khoa tâm thần

		63		962		Citalopram		Uống		+		+						Mở rộng cho BV chuyên khoa tâm thần

		64		967		Paroxetin		Uống		+		+						Mở rộng cho BV chuyên khoa tâm thần

		65		562		Choline alfoscerat		Tiêm		+		+		+				Mở rộng cho BV hạng III, IV, giảm tỷ lệ thanh toán 50% và giói hạn điều kiện thanh toán cho cùng hạng, cùng tỷ lệ, điều kiện giữa các thuốc Peptid (Cerebrolysin concentrate), Citicolin, Choline alfoscerat, Panax notoginseng saponins

		66		563		Citicolin		Tiêm		+		+		+				Mở rộng cho BV hạng III, IV, giảm tỷ lệ thanh toán 50% và giới hạn điều kiện thanh toán cho cùng hạng, cùng tỷ lệ, điều kiện giữa các thuốc Peptid (Cerebrolysin concentrate), Citicolin, Choline alfoscerat, Panax notoginseng saponins

		67		574		Panax notoginseng saponins		Tiêm		+		+		+				Mở rộng cho BV hạng III, IV, giảm tỷ lệ thanh toán 50% và giới hạn điều kiện thanh toán cho cùng hạng, cùng tỷ lệ, điều kiện giữa các thuốc Peptid (Cerebrolysin concentrate), Citicolin, Choline alfoscerat,

						25. THUỐC TÁC DỤNG TRÊN ĐƯỜNG HÔ HẤP

		68		980		Salbutamol Sulfat		Tiêm, khí dung, nang		+		+		+

								uống, xịt, đường hô hấp		+		+		+		+		Mở rộng đường hô hấp cho TYT xã để phù hợp với Thông tư 39.

						26. DUNG DỊCH ĐIỀU CHỈNH NƯỚC, ĐIỆN GIẢI, CÂN BẰNG ACID-BASE VÀ CÁC DUNG DỊCH TIÊM TRUYỀN KHÁC

		69		1025		Nhũ dịch lipid		Tiêm truyền		+		+						Mở rộng cho BV hạng III, IV sử dụng điều trị ngộ độc thuốc tê theo Thông tư 51.





DM thuốc thu hẹp hạng BV

		Phụ lục 1.8. Danh mục 16 thuốc thu hẹp hạng Bệnh viện được sử dụng

		TT		TT 40		Tên hoạt chất		Đường dùng, dạng dùng		Hạng bệnh viện								Ghi chú thêm

						4. THUỐC GIẢI ĐỘC VÀ CÁC THUỐC DÙNG TRONG TRƯỜNG HỢP NGỘ ĐỘC

		1		117		Natri Sulfat nitrit		Uống		+		+		+		+		Bỏ tuyến xã. Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán trong điều trị ngộ độc cyanua

						6. THUỔC ĐIỀU TRỊ KÝ SINH TRÙNG, CHỐNG NHIỄM KHUÂN

		2		164		Cefalothin		Tiêm		+		+		+				Sử dụng tại BV hạng đặc biệt, hạng 1

		3		167		Cefdinir		Uống		+		+		+		+		Bỏ tuyến xã

		4		169		Cefixim		Uống		+		+		+		+		Bỏ tuyến xã

		5		176		Cefpirom		Tiêm		+		+		+				Sử dụng tại Bệnh viện hạng đặc biệt, 1,11, bệnh viện chuyên khoa lao và bệnh phổi.

		6		196		Ticarcillin + acid clavulanic		Tiêm		+		+		+				Sử dụng tại Bệnh viện hạng đặc biệt, I, II, bệnh viện chuyên khoa lao và bệnh phối.

		7		499		Clonidin		Tiêm		+		+		+

								Uống		+		+		+		+		Bỏ tuyến xã, do không nằm trong 5 nhóm thuốc sử dụng tại tuyến xã, ko là thuốc lựa chọn hàng đầu, chỉ sử dụng khi thuốc khác ko hiệu quả.

		8		522		Perindopril + indapamid		Uống		+		+		+		+		Bỏ tuyến xã vì đơn chất indapamid đang chỉ được tại tuyến huyện

		9		549		Atorvastatin		Uống		+		+		+		+		Bỏ tuyến xã do không là lựa chọn hàng đầu trong điều trị rối loạn lipid.

		10		553		Fenofibrat		Uống		+		+		+		+		Bỏ tuyến xã do không là lựa chọn hàng đầu trong điều trị rối loạn lipid.

		11		559		Simvastatin		Uống		+		+		+		+		Bỏ tuyến xã: Nhóm vastatin tương tác nhiều (tiêu cơ vân) cần kiểm soát khi sử dụng

						17. THUỐC ĐƯỜNG TIÊU HÓA

		12		664		Bismuth		Uống		+		+		+		+		Bỏ tuyến xã: Tác dụng phụ trên thần kinh trung ương, cần thận trọng trong sử dựng.

		13		682		Ranitidin + Bismuth + Sucrai fat		Uống		+		+		+		+		Bỏ tuyến xã

						22. THUỐC CÓ TÁC DỤNG THÚC ĐẺ, CẦM MÁU SAU ĐẺ VÀ CHỐNG ĐẺ NON

		14		916		Dinoproston		Gel đặt cổ tử cung, Đặt âm đạo		+		+						Sử dụng tại bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I và bệnh viện chuyên khoa sản tuyến tỉnh hạng II

						24. THUỐC CHỐNG RỐI LOẠN TẦM

		15		957		Thioridazin		Uống		+		+		+		+		Bỏ tuyến xã vì cần yêu cầu chuyên môn CK tâm thần chỉ định (có nguy cơ gây xoắn đỉnh theo khuyến cáo FDA)

		16		1043		Mecobalamin		Tiêm, uống		+		+		+		+		Bỏ tuyến xã. Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị thiếu máu hồng cầu khổng lồ, bệnh lý thần kinh ngoại biên do thiếu vitamin B12.





DM thuốc mở rộng ĐK thanh toán

		Phụ lục 1.9. Danh mục 9 thuốc mở rộng điều kiện thanh toán

		STT dự thảo		STT TT 40		Tên hoạt chất		Đường dùng, dạng dùng		Hạng bệnh viện								Ghi chú

						2. THUỐC GIẢM ĐAU, HẠ SỐT; CHỐNG VIÊM KHÔNG STEROID; THUỐC ĐIỀU TRỊ GÚT VÀ CÁC BỆNH XƯƠNG KHỚP

		1		65		Alendronat		Uống		+								Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị loãng xương, sử dụng tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương và khoa cơ xương khớp của bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I.

		2		66		Alendronat natri + cholecalciferol (Vitamin D3)		Uống		+								Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị loãng xương, sử dụng tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương và khoa cơ xương khớp của bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I.

		3		76		Zoledronic acid		Tiêm		+		+						Đối với điều trị ung thư di căn xương: Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán tại Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I, II. Đối với điều trị loãng xương: Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị loãng xương, sử dụng tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương và khoa cơ xương khớp của bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I.

						12. THUỐC TIM MẠCH

		5		546		Streptokinase		Tiêm		+		+		+				Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán khi dùng để tiêm; hoặc sử dụng để bơm rửa khoang màng phổi trong trường hợp viêm màng phổi hoặc mủ màng phổi.

		6		453		Urokinase		Tiêm		+		+		+				Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán khi dùng để tiêm; hoặc sử dụng để bơm rửa khoang màng phổi trong trường hợp viêm màng phổi hoặc mủ màng phổi.

		7		573		Nitric oxid (nitrogen monoxid) (NO)		Khí nén		+								Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị tăng áp lực động mạch phổi ở trẻ em; sử dụng trong và sau phẫu thuật, can thiệp tim mạch

						17. THUỐC ĐƯỜNG TIÊU HÓA

		8		677		Omeprazol		Tiêm		+		+		+				Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo chỉ định trong hồ sơ đăng ký thuốc đã đươc cấp phép và chỉ đinh dư phòng loét dạ dày tá tràng, xuất huyết tiêu hóa tai da dày, tá tràng do stress ở bệnh nhân hồi sức tích cực.

								Uống		+		+		+		+

		9		678		Esomeprazol		Tiêm		+		+		+

								Uống		+		+		+		+

		10		679		Pantoprazol		Tiêm, uống		+		+		+





DM thuốc thu hẹp ĐK thanh toán

		Phụ lục 1.10. Danh mục 25 thuốc thu hẹp điều kiện thanh toán

		STT		TT 40		Tên hoạt chất		Đường dùng, dạng dùng		Hạng bệnh viện								Ghi chú

						2. THUỐC GIẢM ĐAU, HẠ SỐT; CHỐNG VIÊM KHÔNG STEROID; THUỐC ĐIỀU TRỊ GÚT VÀ CÁC BỆNH XƯƠNG KHỚP

		1		67		Alpha Chymotrypsin		Uống		+		+		+		+		Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán trong điều trị phù nề sau phẫu thuật, chấn thương, bỏng.

		2		68, 813		Calcitonin		Tiêm		+		+		+				Quỹ bảo hiểm y ế thanh toán:
- Phòng ngừa mất xương cấp tính do bất động đột ngột như trường hợp bệnh nhân bị gãy xương do loãng xương.
- Điều trị bệnh Paget, giới hạn sử dụng cho bệnh nhân không đáp ứng các phương pháp điều trị khác hoặc không phù hợp với các phương pháp điều trị khác, như bệnh nhân có suy giảm chức năng thận nghiêm trọng.
- Tăng calci máu ác tính.

						4. THUỐC GIẢI ĐỘC VÀ CÁC THUỐC DÙNG TRONG TRƯỜNG HỢP NGỘ ĐỘC

		3		110		Glutathion		Tiêm		+		+						Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán cho bệnh nhân sau xạ trị, bệnh nhân điều tri ung thư bằng cisplatin hoặc carboplatin; thanh toán 50%

						6. THUỐC ĐIỀU TRỊ KÝ SINH TRÙNG, CHỐNG NHIỄM KHUẨN

		4		156		Amoxicilin + sulbactam		Tiêm		+		+		+				Qũy BHYT thanh toán với chỉ định điều trị viêm phổi cộng đồng và viêm tai giữa

		5		272		Pegylated interferon (Desinterferon)		Tiêm		+		+						Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị viêm gan C theo hướng dẫn chẩn đoán và điều trị của Bộ Y tế

		6		281		Amphotericin B*phức hợp lipid		Tiêm		+								Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán trong trường hợp: - Nhiễm nấm candida xâm lấn nặng:

		7		309		Isoniazid + ethambutol		Uống		+		+		+		+		Thuốc được cấp phát tại trạm y tế xã theo hướng dẫn chẩn đoán, điều tri và dư phòng bênh lao của Bộ Y tế

		8		310		Pyrazinamid		Uống		+		+		+		+		Thuốc được cấp phát tại trạm y tế xã theo hướng dẫn chẩn đoán, điều tri và dư phòng bênh lao của Bộ Y tế

		9		311		Rifampicin		Uống		+		+		+		+		Thuốc được cấp phát tại trạm y tế xã theo hướng dẫn chẩn đoán, điều tri và dư phòng bênh lao của Bộ Y tế

		10		312		Rifampicin + isoniazid		Uống		+		+		+		+		Thuốc được cấp phát tại trạm y tế xã theo hướng dẫn chẩn đoán, điều tri và dư phòng bênh lao của Bộ Y tế

		11		313		Rifampicin + isoniazid +pvrazinamid		Uống		+		+		+		+		Thuốc được cấp phát tại trạm y tế xã theo hướng dẫn chẩn đoán, điều tri và dư phòng bênh lao của Bộ Y tế

		12		314		Rifampicin+ isoniazid+pyrazin amid+ ethambutol		Uống		+		+		+		+		Thuốc được cấp phát tại trạm y tế xã theo hướng dẫn chẩn đoán, điều tri và dư phòng bênh lao của Bộ Y tế

		13		315		Streptomycin		Tiêm		+		+		+		+		Thuốc được cấp phát tại trạm y tế xã theo hướng dẫn chẩn đoán, điều tri và dư phòng bênh lao của Bộ Y tế

						11. THUỐC TÁC DỤNG ĐỐI VỚI MÁU

		14		455		Albumin		Tiêm truyền		+		+		+				Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 70% trong trường hợp: Nồng độ albumin máu < 2,5 g/dl hoăc sốc hoăc hội chứng suy hô hấp tiển triển; thanh toán 70%

		15		40.385 +682		Albumin+ Immuno globulin		Tiêm truyền		+		+						Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán trong những trường hợp sốc do các nguyên nhân sau: bỏng, chấn thương, mất nước, nhiễm trùng nặng

						12. THUỐC TIM MẠCH

		16		565		Fructose 1,6 diphosphat		Tiêm		+		+						Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán trong trường hợp:
- Thiếu máu cục bộ cơ tim, nhồi máu cơ tim diện rộng giai đoạn sớm, phẫu thuật tim thời gian tuần hoàn ngoài cơ thể.
- Shock do tai biến tim, do chấn thương, do chảy máu, đột quỵ và nhiễm trùng nặng.
- Bệnh nhân sau phẫu thuật gan, bệnh nhân bị bỏng nặng.

		17		577		Succinic acid + nicotinamid + inosine +		Tiêm		+		+						Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán trong điều trị cho bệnh nhân đột quỵ thiếu máu cục bộ giai đoan cấp tính.

						14. THUỐC DÙNG CHẨN ĐOÁN

		18		637		Gadobenic acid (dỉmeglumỉn)		Tiêm		+		+		+				Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán tiêm tĩnh mạch trong chụp chiếu gan

						20. THUỐC LÀM MỀM CƠ VÀ ỨC CHẾ CHOLINESTERASE

		19		842		Tolperison		Uống		+		+		+		+		Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán diều trị co cứng cơ sau đột quỵ

						24. THUỐC CHỐNG RỐI LOẠN TÂM THẦN VÀ THUỐC TÁC ĐỘNG LÊN HỆ THẦN KINH

		20		940		Acid thioctic (meglumin thioctat)		Uống, tiêm		+		+						Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị rối loạn cảm giác do bệnh viêm đa dây thần kinh đái tháo đường.

		21		69		Cytidin-5monophosphat disodium + uridin		Tiêm, uống		+		+		+				Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị tổn thương thần kinh ngoại biên.

		22		830		Galantamin		Uống		+		+		+				Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị chứng sa sút trí tuệ từ nhẹ đến trung bình trong bênh Alzheimer.

								Tiêm		+		+		+				Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị:
- Bệnh lý thần kinh ngoại vi liên quan đến rối loạn vận động trong trường hợp người bệnh nội trú và không sử dụng được dạng uống;
- Liệt vận động sau khi mắc bệnh tủy sống; 
- Mất khả năng vận động sau đột quỵ, liệt não ở trẻ em; 
- Liệt ruột và bàng quang sau phẫu thuật; 
- Giải độc Atropin và chất tương tự Atropin.

		23		1043		Mecobalamin		Tiêm, uống		+		+		+		+		Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị thiếu máu hồng cầu khổng lồ, bệnh lý thần kinh ngoại biên do thiếu vitamin B12

		24		575		Pentoxifyllin		Uống		+		+		+				Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán trong điều trị rối loạn mạch máu ngoại vi

								Tiêm		+		+

		25		580		Vinpocetin		Tiêm		+		+		+				Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán trong điều trị triệu chứng thần kinh của chứng sa sút trí tuệ do nguyên nhân mach.

								Uống		+		+		+		+





DM thuốc tăng tỷ lệ TT

		Phụ lục 1.11 Danh sách 4 thuốc tăng tỷ lệ thanh toán

		STT		TT 40		Tên hoạt chất		Đường dùng, dạng dùng		Hạng bệnh viện								Ghi chú

						2. THUỐC GIẢM ĐAU, HẠ SỐT; CHỐNG VIÊM KHÔNG STEROID; THUỐC ĐIỀU TRỊ GÚT VÀ CÁC BỆNH XƯƠNG KHỚP

		1		75		Tocilizumab		Tiêm		+		+						Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán tại Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I và khoa cơ xương khớp của Bệnh viện hạng II; thanh toán 60%.

						8. THUỐC ĐIỀU TRỊ UNG THƯ VÀ ĐIỀU HÒA MIỄN DỊCH

		2		397		Trastuzumab		Tiêm		+								Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán tại bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I và bệnh viện chuyên khoa ung bướu hạng II. Thanh toán 60% đối với ung thư vú có HER2 dương tính; thanh toán 50% đối với ung thư dạ dày tiến xa hoặc di căn có HER2 dương tính.

		3		377		Leuprorelin acetat		Tiêm		+		+						TT40: Quỹ bảo hiểmy tế thanh toán 50%; TT30: thanh toán 100%

						18. HOCMON VÀ CÁC THUỐC TÁC ĐỘNG VÀO HỆ THỐNG NỘI TIẾT

		4		783		Somatropin		Tiêm		+		+						Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị thiếu hụt hormon tăng trưởng, trẻ em sinh ra nhỏ hơn so với tuổi thai, hội chứng Turner, chậm tăng trưởng do suy thận mãn và hội chứng Prader-Willi. Đối với trẻ em dưới 16 tuổi thanh toán 70%; các đổi tượng còn lại thanh toán 50%.





DM thuốc giảm tỷ lệ TT

		Phụ lục 1.12. Danh mục 12 thuốc giảm tỷ lệ thanh toán

		STT		TT 40		Tên hoạt chất		Đường dùng, dạng dùng		Hạng bệnh viện								Ghi chú		Ghi chú thêm

						2. THUỐC GIẢM ĐAU, HẠ SỐT; CHỐNG VIÊM KHÔNG STEROID; THUỐC ĐIỀU TRỊ GÚT VÀ CÁC BỆNH XƯƠNG KHỚP

		1		70		Etanercept		Tiêm		+		+						TT40: Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 50%.
TT30: Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 30%		giảm tỷ lệ thanh toán 30% do giá thành và chi phí điều trị cao gấp hơn 2 lần so với các thuốc sinh học điều trị viêm khớp khác.

						4. THUỐC GIẢI ĐỘC VÀ CÁC THUỐC DÙNG TRONG TRƯỜNG HỢP NGỘ ĐỘC

		2		110		Glutathion		Tiêm		+		+						Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán cho bệnh nhân sau xạ trị, bệnh nhân điều trị ung thư bằng cisplatin hoặc carboplatin; thanh toán 50%.		Cơ chế tác dụng, hiệu quả điều trị không rõ ràng. Giới hạn điều kiện theo chỉ định đã có nghiên cứu quốc tế và thanh toán 50%

						8. THUỐC ĐIỀU TRỊ UNG THƯ VÀ ĐIỀU HÒA MIỄN DỊCH

		3		375		L-asparaginase		Tiêm		+		+						Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 50% đối với dạng L-asparaginase erwinia; thanh toán 100% đối với các dang khác		L-asparaginase erwinia có giá 26 triệu/lọ, trong khi dó dạng thông thường chưa đến 1 triệu

		4		387		Paclitaxel		Tiêm		+		+						Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 50% đối với dạng liposome và dạng polymeric micelle; thanh toán 100% đối với các dạng khác		dạng Polymeric micelle (nhóm 2) giá đắt gấp 5 lần Paclitaxel nhóm 1 thống thường

		5		407		Everolimus		Tiêm, uống		+		+						Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 50% trong điều trị ung thư; thanh toán 100% trong điều trị bênh khác._		Giảm tỷ lệ thanh toán điều trị ung thư thận, vú (chi phí 36 triệu/tháng) bằng các thuốc điều trị ung thư thận, vú khác

		6		392		Sorafenib		Uống		+		+						Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị ung thư tế bào biểu mô gan, ung thư biểu mô tuyến giáp biệt hóa tiến triển tại chỗ hoặc di căn đã thất bại điều trị với iod phóng xạ với tỷ lệ 50%; thanh toán điều trị ung thư tế bào biểu mô thận tiến triển với tỷ lệ 30%		Giảm tỷ lệ thanh toán 30% điều trị ung thư thận do đã có thuốc thay thế điều trị ung thư thận hiệu quả, giá thành thấp hơn.

						11. THUỐC TÁC DỤNG ĐỐI VỚI MÁU

		7		455		Albumin		Tiêm truyền		+		+		+				Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 70% trong trường hợp: Nồng độ albumin máu < 2,5 g/dl hoặc sốc hoặc hội chứng suy hô hấp tiến triển.		Quy định đồng chi trả đe tăng cường trách nhiệm trong chỉ định thuốc, tỷ lệ đồng chi trả 30% là không nhiều, các đối tượng ưu đãi vẫn được thanh toán 100% theo quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn.

						18. HOCMON VÀ CÁC THUỐC TÁC ĐỘNG VÀO HỆ THỐNG NỘI TIẾT

		8		805		Insulin analog trộn, hỗn hợp		Tiêm		+		+		+				Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 50% đối với dạng trộn, hỗn họp giữa insulin Degludec và insulin Aspart; thanh toán 100% đối với các dạng còn lại khác. Thuốc được cấp phát tại trạm y tế xã theo Hưóìig dẫn chẩn đoán, điều trị, quản lý bệnh đái tháo đường của Bộ Y tế.		Thanh toán 50% dạng trộn, hỗn họp giữa insulin Degludec và insulin Aspart do có chi phí điều trị cao

						24. THUỐC CHỐNG RỐI LOẠN TÂM THẦN VÀ THUỐC TÁC ĐỘNG LÊN HỆ THẦN KINH

		9		561		Peptid (Cerebrolysin concentrate)		Tiêm		+		+		+				Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 50% trong các trường hợp:
- Đột quỵ cấp tính;
- Sau chấn thương sọ não;
- Sau phẫu thuật chấn thương sọ não;
- Sau phẫu thuật thần kinh sọ não.		Giới hạn cùng điều kiện và tỷ lệ thanh toán

		10		562		Choline alfoscerat		Tiêm		+		+		+

								Uống		+		+		+

		11		563		Citicolin		Tiêm		+		+		+

								Uống		+		+		+

		12		574		Panax notoginseng saponins		Tiêm		+		+		+

								Uống		+		+		+





DM thuốc dấu sao

		Phụ lục 1.13: Danh mục 37 thuốc rà soát dấu  (*) tại TT40 và TT30

		TT		TT 40		Tên hoạt chất		Đường dùng, dạng dùng		Hạng bệnh viện								Ghi chú		Ghi chú thêm

						6. THUỐC ĐIỀU TRỊ KÝ SINH TRÙNG, CHỐNG NHIỄM KHUẨN

		1		168		Cefepim		Tiêm		+		+						Ọuỹ bảo hiếm y tế thanh toán tại Bệnh viện hạng dặc biệt, 1,11, bệnh viện chuyên khoa lao và bệnh phổi tuvến tỉnh		Bỏ dấu (*)

		2		171		Cefoperazon		Tiêm		+		+		+						Bỏ dấu (*)

		3		172		Cefoperazon + sulbactam		Tiêm		+		+								Bỏ dấu (*)

		4		174		Cefotiam		Tiêm		+		+								Bỏ dấu (*)

		5		183		Ceftriaxon		Tiêm		+		+						Quỹ bảo hiếm y tế thanh toán tại Bệnh viện hạng đặc biệt, I, II, bệnh viện chuyên khoa lao và bệnh phổi		Bỏ dấu (*)

		6		186		Doripenem*		Tiêm		+		+								Thuốc dấu (*) theo QĐ 772 => giữ dấu (*)

		7		187		Ertapenem*		Tiêm		+		+								Thuốc dấu (*) theo QĐ 772 => giữ dấu (*)

		8		188		Imipenem + cilastatin*		Tiêm		+		+						Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán tại Bệnh viện hạng đặc biệt, I, II, bệnh viện chuyên khoa lao và bệnh phổi		Thuốc dấu (*) theo QĐ 772 => giữ dấu (*)

		9		189		Meropenem*		Tiêm		+		+						Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán tại Bệnh viện hạng đặc biệt, I, II, bệnh viện chuyên khoa lao và bệnh phổi		Thuốc dấu (*) theo QĐ 772 => giữ dấu (*)

		10		192		Piperacilin + tazobactam		Tiêm		+		+						Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán tại Bệnh viện hạng đặc biệt, I, II, bệnh viện chuyên khoa lao và bệnh phổi		Bỏ dấu (*)

						6.2.2. Thuốc nhóm aminoglycosid

		11		197		Amikacin		Tiêm		+		+								Bỏ dấu (*)

		12		205		Netilmicin Sulfat		Tiêm		+		+								Bỏ dấu (*)

		13		218, 219		Azithromycin		Tiêm		+		+								Bỏ dấu (*)

		14		228		Levofloxacin		Tiêm		+		+								Bỏ dấu (*)

		15		230		Lomefloxacin		Uống, nhỏ mắt		+		+		+						Bỏ dấu (*)

		16		231		Moxifloxacin		Tiêm		+		+								Bỏ dấu (*)

		17				Tigecyclin*		Tiêm		+								Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán khi phác đồ sử dụng kháng sinh ban đàu không có hiệu quả trong nhiễm khuẩn 0 bụng, nhiễm khuẩn da, mô mềm biến chứng		Là thuốc bổ sung mới, thuốc dấu (*) theo Quyết định 772 => bổ sung dấu (*)

		18		249		Colistin*		Tiêm		+		+								Thuốc dấu (*) theo QĐ 772 => giữ dấu (*)

		19		250		Daptomycin		Tiêm		+		+								Bỏ dấu (*)

		20		251		Fosfomycin *		Tiêm, uống, nhỏ tai		+		+								Bổ sung dấu (*) theo Quyết định 772

		21		253		Linezolid*		Uống, tiêm		+		+								Thuốc dấu (*) theo QĐ 772 => giữ dấu (*)

		22		257		Teicoplanin*		Tiêm		+		+								Thuốc dấu (*) theo QĐ 772 => giữ dấu (*)

		23		258		Vancomycin		Tiêm		+		+						Quỹ bảo hiếm y tế thanh toán tại Bệnh viện hạng đặc biệt, I, II, bệnh viện chuyên khoa lao và bệnh phổi		Bỏ dấu (*)

		24		265		Gancyclovir*		Tiêm, uống		+		+								Thuốc dấu (*) theo QĐ 772 => giữ dấu (*)

		25		267		Interferon (alpha)*		Tiêm		+		+						Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị viêm gan c theo hướng dẫn chẩn đoán và điều trị của Bộ Y tế; thanh toán 50%		Bỏ dấu (*) do thuốc bị loại ra khỏi danh mục (hiệu quả tác dụng kém, nhiều tác dụng phụ, giá thành cao, hiện đã có thuốc tốt hon thav thế')

		26		271		Oseltamivir		Uống		+		+		+				Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị nhiễm virus cúm		Bỏ dấu (*) do đã giới hạn chỉ định sử dụng của thuốc

		27		272		Pegylated interferon (peginterferon) alpha (2a hoäc 2b)		Tiêm		+		+						Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị viêm gan c theo hướng dẫn chẩn đoán và điều trị của Bộ Y tế trường hợp không sử dụng được thuốc DAAs; thanh toán 30%		Bỏ dấu (*) do dã giới hạn chỉ định sử dụng của thuốc

		28				Valganciclovir*		Uống		+								Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị các bệnh do virus cự bào (Cytomegalovirus - CMV) tái hoạt động trên bệnh nhân ghép tạng hoặc ghép tế bào gốc; thanh toán 50%.		Là thuốc bổ sung mới, bổ sung dấu (*) do là thuốc chống virus thế hệ mới, có chi phí điều trị lớn

		29		281		Amphotericin B*		Tiêm		+		+								Thuốc dấu (*) theo QĐ 772 => giữ dấu (*)

								Phức hợp lipid		+								Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán trong trường hợp: -    Nhiễm nấm Candida xâm lấn nặng; -    Điều trị nhiễm nấm toàn thân nặng trên những bệnh nhân không đáp ứng với Amphotericin B dạng thông thường hoặc không đáp ứng với thuốc kháng nấm toàn thân khác, hoặc trên bệnh nhân suy thận, hoặc trên bệnh nhân đang dùng dạng quy ước có tiến triển suy thận, hoặc chống chỉ định khác với dạng thông il___

		30				Caspofimgin*		Tiêm		+								Quỹ bảo hiếm y tế thanh toán trong trường hợp: -    Điều trị theo kinh nghiệm nhiễm nấm xâm lấn (Candida hoặc Aspergilus) ờ bệnh nhân nguy cơ cao có sốt, giảm bạch cầu trung tính. -    Điều trị nhiễm nấm Candida xâm lấn. -    Điều trị nhiễm nấm Aspergillus xâm lấn ở bệnh nhân kháng trị hoặc không dung nạp với các trị liệu		Là thuốc bổ sung mới, bổ sung dấu (*) do là thuốc chống nấm thế hệ mới, có chi phí điều trị lớn

		31				Voriconazol*		Uống		+								Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 50% trong trường hợp: -    Nhiễm Asperillus nấm xâm lấn; -    Nhiễm Candida huyết trên bệnh nhân không giảm bạch cầu. -    Nhiễm nấm Candida xâm lấn nặng kháng fluconazol. -    Điều trị nhiễm nấm nặng gây ra bởi Scedosporium spp. và Fusarium spp. cho những bệnh nhân không đáp ứng các điều trị khác.		Là thuốc bố sung mới, bổ sung dấu (*) do là thuốc chống nấm thế hệ mới, có chi phí điều trị lớn

		32				Posaconazole*		Uống		+								Quỹ bào hiểm y tế thanh toán 50% trong trường hợp: -    Nhiễm nấm Fusarium, nhiễm nấm Zygomycetes, bệnh nấm Cryptococcus, bệnh nấm màu và u nấm ở những bệnh nhân mắc bệnh kháng trị với các thuốc khác hoặc những bệnh nhân không dung nạp với các thuốc khác. -    Bệnh nấm Coccidioides immitis, bệnh nấm Coccidioides immitis đã thất bại hoặc không dung nạp với các thuốc chống nấm khác.		Là thuốc bổ sung mói, bổ sung dấu (*) do là thuốc chống nấm thế hệ mới, có chi phí điều trị lớn

						8. THUỐC ĐIỀU TRỊ UNG THƯ VÀ ĐIỀU HÒA MIỄN DỊCH

		33		399		Triptorelin		Tiêm		+		+								Bỏ dấu (*)

						26. DUNG DỊCH Đ1ÈU CHỈNH NƯỚC, ĐIỆN GIẢI, CÂN BẰNG ACID-BASE VÀ CÁC DUNG DỊCH TIỀM TRUYỀN KHÁC

		34		1011		Acid amin*		Tiêm truyền		+		+		+				Quỹ bảo hiếm y tế thanh toán: Acid amin*; Acid amin + điên giải (*)		Giữ nguyên dấu (*) đế hạn chế sử dụng rộng rãi

		35		1012		Acid amin + glucose + điện giải (*)		Tiêm truyền		+		+		+						Giữ nguyên dấu (*) đế hạn chế sử dụng rộng rãi

		36		1013		Acid amin + glucose + lipid (*)		Tiêm truyền		+		+						Quỹ bảo hiểm y te thanh toán: Acid amin + glucose + lipid (*); Acid amin + glucose + lipid + điện giải (*); đối với trường họp bệnh nặng không nuôi dưỡng được bằng đường tiêu hóa hoặc qua ống xông mà phải nuôi dưỡng đường tĩnh mạch trong: hồi sức, cấp cứu, ung thư, bệnh đường tiêu hóa, suy dinh dưỡng nặng; thanh toán		Giữ nguyên dâu (*) đê hạn chế sử dụng rộng rãi

						27. KHOÁNG CHẤT VÀ VITAMIN

		37		1039		Calci-3-methyl-2-oxovalerat +calci-4-methyl-2-oxovalerat+ calci-2-methyl-3-phenylpropionat + calci-3-methyl-2-oxobutyrat + calci-DL-2-hydroxy-4-methylthiobutyrat + L-lysin acetat+ L-threonin + L-tryptophan+ L-histidin + L-tyrosin+ Nitơ + calci(*)		Uống		+								Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị suy thận mãn, tăng ure máu		Giữ nguyên dấu (*) do để hạn chế sử dụng rộng rãi





DM thuốc trùng lặp được gộp lại

		Phụ lục 1.14. Danh mục 27 thuốc trùng lặp đã được gộp lại

		TT		TT 30		TT 40		Tên hoạt chất		Đường dùng, dạng dùng		Hạng bệnh viện								Ghi chú

		1		12		12, 486, 904		Lidocain hydroclodrid		Tiêm, dùng ngoài		+		+		+		+

		2		27		832, 833		Neostigmin metylsulfat (bromid)		Tiêm, uống		+		+		+

		3		50		43,44		Morphin		Tiêm		+		+		+		+		Phòng khám đa khoa và trạm y tế xã: Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị cấp cứu.

		4		85		68, 813		Calcitonin		Tiêm		+		+		+				Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán: -    Phòng ngừa mất xương cấp tính do bất động đột ngột như trường hợp bệnh nhân bị gãy xương do loãng xương. -    Điều trị bệnh Paget, giói hạn sử dụng cho bệnh nhân không đáp ứng các phương pháp điều trị khác hoặc không phù họp với các phương pháp điều trị khác, như bệnh nhân có suy giảm chức năng thận nghiêm trọng. -    Tăng calci máu ác tính.

		5		94		78, 987		Alimemazin		Uống		+		+		+		+

		6		128		112, 346		Calci folinat (folinic acid, leucovorin)		Tiêm, uống		+		+

		7		208		195, 158		Sultamicillin (Ampicilin + sulbactam)		Uống		+		+		+		+

		8		224		218,219		Azithromycin		Tiêm		+		+

		9		232		228, 229		Levofloxacin		Tiêm		+		+

		10		234		231,232		Moxifloxacin		Tiêm		+		+

		11		451		446, 447		Nadroparin		Tiêm		+		+		+

		12		511		497, 531		Carvedilol		Uống		+		+		+

		13		546		497, 531		Carvedilol		Uống		+		+		+

		14		552		438, 537		Acenocoumarol		Uống		+		+		+

		15		553		31, 538		Acetylsalicylic acid (DL-lysin-acetylsalicylat)		Uống		+		+		+		+

		16		689		693, 922		Alverin citrat		Tiêm, uống		+		+		+		+

		17		696		701,925		Phloroglucinol hydrat + trimethyl phloroglucinol		Tiêm		+		+		+

		18		740		758,759		Betamethason		Tiêm, uống		+		+		+

		19		742		765, 766		Dexamethason		Tiêm		+		+		+				Quỹ bảo hiểm y tế không thanh toán trường họp tiêm trong dịch kính, tiêm nội

		20		747		772, 774		Hydrocortison		Tiêm, uống, tra mắt		+		+		+

		21		749		776, 777		Prednisolon acetat (natri phosphate)		Tiêm, nhỏ mắt		+		+		+

		22		853		888, 631		Pilocarpin		Nhỏ mắt		+		+		+

		23		895		88, 935		Hydroxyzin		Uống		+		+		+

		24		912		952, 570		Meclophenoxat		Uống, tiêm		+		+		+

		25		946		761, 973		Budesonid		Xịt mũi, xịt họng		+		+		+

		26		947		762, 974		Budesonid + formoterol		Dạng hít		+		+		+

		27		986		567, 1017		Kali clorid		Tiêm truyền		+		+		+







